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TưíAig ưng bộ - Samyutta Nikaya 

55. Sotãpattisamyutta - Tương ưng Dự lưu 

Giới thiệu 

Tỳ-khưu Bodhi 

Chưcíng này có lẽ nên đặt tên là Sotãpattiyaủgasamyutta 
(Tưcíng líng Dự lưu phần) thì chừứì xác hơn, vì các bài kinh 
không liên quan đến việc nhập dòng giải thoát theo một cách 
tổng quát, nhiíng liên quan đến một nhóm các yếu tố^ cụ thể xác 
định một hành giả như là một vị Dự lưu, nhập dòng (sotãpanna). 
Dòng (sota) ở đây là Bát chi Thánh đạo, và vị Dự lưu được gọi 
tên như thế là vì vị ấy bằng cách trực tiếp thẩm thấu chân lý của 
Pháp, đã sở hữu được tám yếu tố^ của con đường (Kinh 55:5). 

Bôh phẩm chất xác định một người là vị Dự lưu được gọi là 
bốh sotãpattiyanga, bốh Dự lưu phần. Thuật ngữ Pãli này thật ra 
được dùng để chỉ hai bộ bốh khác nhau. Bộ bôn thường xuyên 
được đề cập đến là bốh phẩm hạnh của bậc Dự lưu, mà có lẽ 
được gọi là bốh "Dự luư Hạnh phần" thì thích họp hon. Bên 
cạnh đó, còn có một bộ bôn khác, ít được đề cập đến, là những 
yếu tố^ cần phải thực hiện để đưa đến quả vị Dự lưu. Trong ý 
nghĩa đó, tôi dịch là bôn "Dự luư Hướng phần". 

Bôn phẩm hạnh của vị Dự luư là niềm tin vững chắc ở Đức 
Phật, ở Pháp, ở Tăng chúng và có "giới đức được các bậc thánh 
nhân ái kừìh" {ariyakantãni sĩlãni). Niềm tin vững chắc 
(aveccappasãda) là lòng tin bắt nguồn từ việc tự mình kiểm 
chứng được sự thật của Pháp. Sự kiện quyết định đánh dấu 
chuyển đổi từ giai đoạn một người "tu tập hướng đến quả vị Dự 
lưu" chuyển sang giai đoạn chừứì thức của bậc Dự lưu, nhập 
dòng giải thoát, là bước "đột phá về Pháp", cũng được gọi là có 
minh kiến về Pháp. Điều này bao gổm việc trực nhận Tứ thánh 
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đế, hay ngắn gọn hcflì, trực nhận nguyên tắc "bất cứ cái gì có 
bản chất smh ra thì đều có bản chất diệt đi." Khi nhìn thấy được 
sự thật của Pháp, người đệ tử cắt bỏ được ba kiết sử đầu tiên - 
thân kiến, hoài nghi, giới lễ nghi thủ - và từ đó có được niềm 
tm dựa trên trải nghiệm xác chứng này. Niềm tm như vậy được 
đặt vào "Tam bảo" của Phật giáo: noi Đức Phật như là vị thầy 
tôi cao chỉ dạy con đường đến Niết-bàn; noi Pháp như là bản đổ 
và mục tiêu của con đường; và noi Tăng chúng như là cộng 
đổng những vị thánh đã hiện thực được Pháp. Việc đắc quả Dự 
lưu cũng đưa đến sự kừứì trọng sâu sắc về giới đức, đặc biệt là 
năm giới đạo đức căn bản: không sát sinh, không lấy của không 
cho, không tà dâm, không nói dốỉ, và không dùng các chất say. 

Vị Dự lưu thường được mô tả bằng một công thức tiêu chuẩn 
lặp lại nhiều lần trong các bài kinh của Tưong ưng Dự luư và 
các bài kinh khác trong tạng Nikãya. Vị ấy "không còn thôi đọa 
(avinipãtadhanĩtna)", không tái sinh trong các cõi giới thấp — cõi 
địa ngục, cõi thú, hoặc cõi ma quỷ; "quyết chắc {niyata)", nhất 
định sẽ đạt đến giải thoát tôi đa trong bảy kiếp sông, không suy 
thoái, chỉ tái sinh vào cõi người hay cõi trời; và "với giác ngộ 
như đích đến (sambodhiparãyana)", đắc trí tuệ thâm sâu về Tứ 

thánh đế mà đừửì cao là sư diêt tân moi lâu hoăc. 

• • • • • • 

Đức Phật gọi bôh chi phần của quả vị Dự luư là "gưolìg soi về 
Pháp (Pháp kính)", để người đệ tử tự quán soi, giúp người ấy 
có thể tự xác định xem mình có đắc quả vị đó hay không (Kinh 
55:8). Ngài cũng gọi bôn phẩm hạnh ấy là "dòng suôi phước 
đức, dòng suôi thiện lành, chất dinh dưỡng của hạnh phúc 
"(Kinh 55:31, 55:41) và là "con đường thiêng liêng của chư 
thiên để làm thanh tịnh chúng sinh" (Kinh 55:34-35). Bôn pháp 
ấy đưa đến tái sinh vào cõi trời (Kinh 55:18,36), nhiíng dù người 
đệ tử tái sinh vào cõi trời hay cõi người, các chi phần ấy sẽ mang 
lại tuổi thọ lâu dài, sắc đẹp, hạnh phúc và quyền lực (Kinh 
55:30). Bôh pháp ấy giúp giảm thiểu nỗi sỢ chết vì vị thánh đệ 
tử có được các phẩm hạnh ấy sẽ không còn tái sinh vào cõi khổ 
(Kinh 55:14-15). Vì thế, khi bị bệnh nặng, vị Dự lưu có thể được 
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an ủi, được nhắc nhở rằng vị ấy đã có đủ bôn chi phần thì không 
nên lo sỢ, như trường họp Trưởng lão Ãnanda ủy lạo ông 
Anãthapindika (Kinh 55:27). Bài kinh gây nhiều tranh luận là 
bài kinh về ông Sarakãni (trong hai phiên bản, Kinh 55:24-25), 
trong đó ghi lại câu chuyện về một đệ tử cư sĩ thuộc bộ tộc 
Thích-ca thường hay uôhg rưỢu nhiíng sau khi ông ta chết thì 
Đức Phật tuyên bố^ ông đã đắc quả Dự lưu. Nhiều người Thích- 
ca đã phản đốỉ về lời tuyên bố^ đó, nhiíng Đức Phật giải thích 
rằng Sarakãni đã hoàn tất tu học trước khi chết và như thế, ông 
ta qua đời như là vị Dự lưu. 

Một số^ bài kinh trong phẩm TưoUg ưng Dự luư này trình bày 
những chi phần thay thế cho chi phần thứ tư của Dự luư phần. 
Trong hai trường họp, thay cho chi phần "giới đức được các bậc 
thánh nhân ái kính", lòng bố^ thí rộng rãi được xem là chi phần 
thứ tư của Dự luư (Kinh 55:6, 39); trong hai bài kinh khác, bố^ 
thí rộng rãi được xem như là dòng SUÔI phước đức thứ tư (Kinh 
55:32, 42). Có hai bài kinh ghi nhận "trí tuệ hướng về sinh và 
diệt"- tức là trí tuệ thấu hiểu về vô thường, như là dòng suốỉ 
phước đức thứ tư (Kinh 55:33, 43). Do đó, bằng cách đôi chiếu 
các danh sách và lấy cốt lõi niềm tin Tam bảo để kết họp ba chi 
phần đầu tiên, chúng ta có được bôn phẩm chất chính yếu của 
một vị Dự lưu: lòng tin, đức hạnh, rộng lượng và trí tuệ {saddhã, 
sĩla, cãga, paníĩã). ớ những bài kinh khác, bốh phẩm hạnh này 
được đề cập chimg với nhau như là dấu hiệu của một thượng 
nhân {sappurisa). 

Có được bốh chi phần Dự luư không phải là kết thúc con 
đường tu tập của vị thánh đệ tử, mà đó chỉ là trạm đầu tiên 
hướng đến mục tiêu cuối cùng. Chúng giúp "đưa đến sự đoạn 
diệt các lậu hoặc" (Kinh 55:38), và hành giả nào thành tựu được 
bốh phẩm hạnh ấy sẽ "thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, 
xuôi về Niết-bàn" (Kinh 55:22). Tuy nhiên, mặc dù vị Dự lưu 
chắc chắn sẽ thực chứng giác ngộ, Đức Phật khuyên những vị 
đệ tử đó không được tự mãn mà phải nỗ lực hơn nữa (Kinh 
55:20). Đôi với một đệ tử cư sĩ trẻ đã đắc quả Dự luư và lâm 
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trọng bệnh, Ngài dạy về sáu pháp quán tưởng đưa đến tuệ 
minh, và thực hành theo lời dạy đó, vị đệ tử đắc quả Bất lai 
trước khi qua đời (Kinh 55:3). Ngài còn dạy một đệ tử cư sĩ 
khác về cách thức hướng dẫn một người sắp lâm chung trên 
giường bệnh để giúp người ấy đến quả vị A-la-hán (Kinh 
55:54). 

Bộ bốh pháp khác là bôn chi phần đưa đến quả vị Dự lưu, gọi 
là bôn Dự lưu Hướng phần. Đó là: thân cận bậc chân nhân, nghe 
diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp (Kinh 
55:5, 55:50). Bôn pháp này không chỉ đưa đến việc nhập dòng 
giải thoát mà còn đưa đến các quả vị khác trên con đường giải 
thoát (Kinh 55:55-58). Các chi phần đó cũng giúp hoàn thiện 
các tiềm năng khác nhau của trí tuệ (Kinh 55:59-74). 

-ooOoo- 
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Chưo^g XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Chãu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


1. CỔNG TRE 

55:1 Chuyên luân vương 

ở Xá-vệ. ở đó, Đức Thế Tôn nói: 

"Này các tỳ-khưu, một vị chuyển luân vưcíng làm chúa tể cai 
trị bôn châu, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiên 
giới cộng trú với chư thiên ở cõi trời Ba mưoí ba; tại đấy, vị ấy 
trú trong vườn An Lạc, được chúng thiên nữ sông chung quanh, 
được cung cấp đầy đủ năm dục lạc cõi trời. Tuy nhiên, nếu vị 
ấy không được đầy đủ bôn pháp thì vị ấy chưa giải thoát khỏi 
địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ, chưa thoát khỏi các cõi ác 
sinh, ác thú, đọa xứ. 

"Nhiíng này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử tuy sông bằng đổ ăn 
khất thực, đắp y bằng vải thô, nhiíng vị ấy có được đầy đủ bôn 
pháp. Nhờ đó vị ấy được giải thoát khỏi địa ngục, cõi bàng sinh, 
cõi ngạ quỷ, các cõi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"Thế nào là bôn? ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bất động đốỉ với Phật: 'Thế Tôn là bậc ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn.' 

"Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp: Tháp do Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu.' 
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"Vị ấy thành tựu lòng tm bất động đôi với chúng Tăng: 'Diệu 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bốh đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kừìh, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời.' 

"Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kính, không 
bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không chấp 
thủ, đưa đến định tâm. 

"Vị ấy thành tựu được bôn pháp ấy. Này các tỳ-khưu, giữa sự 
lọi đắc cai trị bôn châu và sự lọi đắc đạt được bôn pháp ấy, sự 
lợi đắc cai trị bốh châu không đáng giá bằng một phần mười 
sáu sự lọi đắc đạt được bốh pháp ấy." 


55:2 Thể nhập 

"Này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp này là 
bậc Dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

Thế nào là bốh? ở đây, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp ... đôi 
với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh 
ái kừìh ... đưa đến đinh tâm. 

"Vị thánh đệ tử thành tựu bốh pháp ấy là bậc Dự lưu, không 
có thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ." 

Thế Tôn thuyết như vậy. Sau khi thuyết xong, Thiện Thệ, bậc 

Đao Sư lai nói thêm: 

« « 

Ai có tm và giới, 

Tịnh tm và thấy pháp, 

Đến thời được an lạc, 

Thể nhập đời phạm hạnh. 
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55:3 Dĩghavu 

Một thời, Thế Tôn ỞRãjagaha (Vưcíng Xá), Trúc Lâm, chỗ nuôi 
dưỡng các con sóc. Lúc ấy, cư sĩ Dĩghãvu bị bệnh, đau đớn, bị 
trọng bệnh. Rổi cư sĩ Dĩghãvu thưa với cha là Jotika: "Xm cha 
đi đến gặp Thế Tôn, rổi nhân danh con, cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn và thưa: 'Cư sĩ Dĩghãvu, bạch Thế Tôn, bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn.' Rổi thưa 
như sau: 'Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn 
đi đến nhà cư sĩ Dĩghãvu."' 

"Được, này con," gia chủ Jotika trả lời. Rổi đi đến gặp Thế Tôn, 
đảnh lễ, ngồi xuông một bên, bạch Đức Phật như Dĩghãvu đã 
yêu cau. The Ton im lặng nhận lời. 

Rổi Thế Tôn đắp y, cầm y bát đi đến nhà cư sĩ Dĩghãvu. Sau 
khi đến, ngồi xuông trên chỗ đã soạn sẵn, rổi nói với cư sĩ 
Dĩghãvu: "Này Dĩghãvu, con có kham nhẫn được không? Con 
có chịu đrứig được không? Các con đau có giảm thiểu, không 
tăng trưởng không? Có thấy rõ dấu hiệu giảm thiểu, không tăng 
trưởng không?" 

"Bạch Thế Tôn, con không thể kham nhẫn, con không thể chịu 
đrứìg được. Các cơn đau kịch liệt noi con không giảm thiểu mà 
lại tăng trưởng. Con thấy rõ ràng dấu hiệu tăng trưởng, không 
giảm thiểu." 

"Do vậy, này Dĩghãvu, con hãy tu tập như sau: 'Ta sẽ thành 
tựu lòng tin bất động đôi với Phật: "Đây là bậc ứng cúng, ... 
Phật, Thế Tôn." Ta sẽ thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp 
... đôi với chúng Tăng ... Ta sẽ thành tựu giới đức được các bậc 
thánh ái kứìh ... đưa đến định tâm.' Như vậy, này Dĩghãvu, con 
cần phải tu tập như thế. 

"Bạch Thế Tôn, đôi với bốh Dự lưu phần do Thế Tôn giảng 
dạy, tất cả các pháp ấy đều có ở trong con. Con thực hiện đầy 
đủ các pháp ấy. Con thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: 
'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' Con thành tựu lòng tin 
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bất động đốỉ với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... Con thành tựu 
giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm.' 

"Do vậy, này Dĩghãvu, sau khi con đã an trú trong bôn Dự lưu 
phần này, con hãy tu tập thêm sáu mừửì phần pháp {cha vijjã- 
bhãgiyã dhamniã). ớ đây, này Dĩghãvu, hãy trú, quán vô thường 
trong tất cả hành, quán khổ tưởng trong vô thường, quán vô 
ngã tưởng trong khổ, quán tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, 
quán tưởng đoạn diệt. Như vậy, này Dĩghãvu, con cần phải tu 
tập như thế. 

"Bạch Thế Tôn, đôi với sáu minh phần pháp được Thế Tôn 
giảng dạy này, chúng đều có ở trong con và con thực hiện chúng 
đầy đủ. Con trú, quán vô thường trong tất cả hành, quán khổ 
tưởng trong vô thường, quán vô ngã tưởng trong khổ, quán 
tưởng đoạn tận, quán tưởng ly tham, quán tưởng đoạn diệt. 
Nhiíng, bạch Thế Tôn, con có ý nghĩ sau đây: Ta không muôn 
gia chủ Jotika đau khổ khi ta chết."' 

"Này Dĩghãvu, không nên quan tâm như vậy," gia chủ Jotika 
đáp. "Này Dĩghãvu, con hãy khéo chú tâm vào những gì Thế 
Tôn đang nói cho con." 

Rổi Thế Tôn sau khi giáo giới cho cư sĩ Dĩghãvu, từ chỗ ngồi 
đứng dậy, ra về. Cư sĩ Dĩghãvu, sau khi Thế Tôn ra đi không 
bao lâu liền mệnh chimg. 

Roi mọt so tỳ-khưu đen gặp The Ton; đánh lê The Ton, ngoi 
xuốhg một bên, rổi bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, người cư sĩ 
tên là Dĩghãvu sau khi được nghe Thế Tôn giáo giới một cách 
tóm tắt, đã mệnh chung. Cư sĩ ấy tái sinh về nơi nào?" 

"Này các tỳ-khưu, cư sĩ Dĩghãvu là người hiền minh. Cư sĩ ấy 
thực hiện các pháp và tùy pháp, không làm phiền nhiễu Ta với 
những nghi vấn về pháp. Cư sĩ Dĩghãvu, sau khi đoạn diệt năm 
hạ phần kiết sử, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, không 
còn trở lại thế giới này nữa. 
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55:4 Sariputta (1) 

Một thời, Tôn giả Sãriputta và Tôn giả Ãnanda trú ỞSãvatthi, 
tại Jetavana, khu vườn của ông Anãthapindika. Rổi Tôn giả 
Ãnanda, vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đi ra ... rổi thưa với 
Tôn giả Sãriputta: 

"Hiền giả Sãriputta, chúng sừứì ở đời này phải thành tựu bao 
nhiêu pháp mới được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự lưu, không 
còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ? 

"Này hiền giả, chúng sinh ở đời này phải thành tựa bôn pháp 
mới được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự luư, không còn bị thôi 
đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

"Thế nào là bốh? ở đây, này hiền giả, vị thánh đệ tử thành tựa 
lòng tin bất động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, 
Thế Tôn.' Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với 
Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị thánh đệ tử thành tựu giới đức 

đươc các bâc thánh ái kừứì ... đưa đến đinh tâm. 

• • • 

"Này hiền giả, chúng sinh ở đời này phải thành tựa bôn pháp 
ấy mới được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ." 


55:5 Sariputta (2) 

T-\ /í' • ITt /<v' I I 11 /v' ITI />. 1 1 * -4- -1-7 1 1 ~ I I '1 /v' 

Roi Ton giá Sariputta đi đen The Ton; sau khi đen, đánh lê The 

ITI />. V /í' • /«/■ /V , 1 /N. I I 11 /v' ITt />. • r ITI />. • , , 

Tôn va ngoi xuong mọt bên. The Ton nói với Ton giá Sariputta: 

"Này Sãriputta, người ta nói đến 'Dự lưu phần.' Thế nào là Dự 
lưu phần?" 

"Bạch Thế Tôn, thân cận bậc chân nhân là Dự lưu phần, nghe 
diệu pháp là Dự lưu phần, như lý tác ý là Dự lưu phần, thực 
hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phần." 

"Lành thay, lành thay, này Sãriputta! Thân cận bậc chân nhân 
là Dự lưu phần, nghe diệu pháp là Dự lưu phần, như lý tác ý là 
Dự lưu phần, thực hành pháp và tùy pháp là Dự lưu phần. 
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"Này Sariputta, người ta nói đến 'dòng sông/ Thế nào là dòng 
sông?" 

"Bạch Thế Tôn, Bát chi Thánh đạo là dòng sông. Đó là chánh 
tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định." 

"Lành thay, lành thay, này Sãriputta! Bát chi Thánh đạo là 
dòng sông. Đó là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 

"Này Sãriputta, người ta nói đến 'Dự luư.' Thế nào là Dự lưu?" 

"Bạch Thế Tôn, ai thành tựu Bát chi Thánh đạo, người ấy gọi 
là vị Dự lưu, vị tôn giả với tên như vậy, với họ như vậy." 

"Lành thay, lành thay, này Sãriputta! Ai thành tựu Bát chi 
Thánh đạo, người ấy được gọi là vị Dự luư, vị tôn giả với tên 
như vậy, với họ như vậy." 


55:6 Những viên thị thần 

ở Sãvatthi (Xá-vệ). Lúc bấy giờ nhiều tỳ-khưu đang làm y cho 
Thế Tôn, nghĩ rằng: "Sau ba tháng, Thế Tôn sẽ đi du hành với 
y đã làm xong." 

Lúc bấy giờ, Isidatta và Purãna, hai viên thị thần đến trú ở 
Sãdhuka vì một vài công việc phải làm. Hai người này nghe 
được thông tin đó. 

Rổi hai viên thị thần Isidatta và Purãna sắp đặt cho một người 
đứng ở giữa đường và dặn: "Này ông, khi nào ông thấy Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đi đến, hãy báo tin cho 
chúng tôi biết." Sau khi đứng ở đó hai hay ba ngày, người ấy 
thay The Ton từ xa đi đen. Thay vậy liẽn đi đen hai viên thị than 
Isidatta và Purãna và nói với họ: "Thưa quý ngài, bậc Thế Tôn 
ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đã đến. Quý ngài có thể 
đến gặp khi thuận tiện." 
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Rồi hai viên thị thần Isidatta và Purana đến gặp Thế Tôn, đảnh 
lê va đi theo sau liíng The Ton. Roi The Ton đi đen mọt gốc cay, 
ngồi xuông tại chỗ đã soạn sẵn. Isidatta và Purãna đến đảnh lễ 
The Ton, ngoi xuống mọt bên, va bạch The Ton: 

"Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe báo tin Thế Tôn sẽ 
rời khỏi Sãvatthi để du hành trong quốc độ Kosala, chúng con 
không hoan hỷ, có sự ưu buồn, nghĩ rằng: 'Thế Tôn sẽ ở xa 
chúng ta.' Rổi khi chúng con được nghe báo tin Thế Tôn đã rời 
khỏi Sãvatthi và đang du hành trong quốc độ Kosala, chúng con 
không hoan hỷ, có sự ưu buổn, nghĩ rằng: 'Thế Tôn đang ở xa 
chúng ta.' 

"Bạch Thế Tôn, khi chúng con được nghe báo tin Thế Tôn sẽ 
đi khỏi quốc độ Kosala để du hành trong quốc độ Malla ... đã 
đi khỏi quốc độ Kosala và đang du hành trong quốc độ Malla 
... sẽ đi khỏi quốc độ Malla để du hành trong quốc độ Vajji... 
đã đi khỏi quốc độ Malla và đang du hành trong quốc độ Vajji 
... sẽ đi khỏi quốc độ Va]*! để du hành trong quốc độ Kãsi... đã 
đi khỏi quốc độ Vajji và đang du hành trong quốc độ Kãsi... sẽ 
đi khỏi quốc độ Kãsi để du hành trong quốc độ Mãghada ... đã 
đi khỏi quốc độ Kãsi và đang du hành trong quốc độ Mãghada, 
chúng con không hoan hỷ, có sự uư buồn, nghĩ rằng: 'Thế Tôn 
đang ở xa chúng ta.' 

"Bạch Thế Tôn, nhiíng khi chúng con được nghe báo tin Thế 
Tôn sẽ rời khỏi Mãghada để du hành trong quốc độ Kãsi, chúng 
con rất hoan hỷ, rất vui vẻ, nghĩ rằng: 'Thế Tôn sẽ ở gần chúng 
ta.' Rổi khi chúng con được nghe báo tin Thế Tôn đã rời khỏi 
Mãghada và đang du hành trong quốc độ Kãsi, chúng con rất 
hoan hỷ, rất vui vẻ, nghĩ rằng: 'Thế Tôn đang ở gần chúng ta.' 

"Bạch Thế Tôn, nhiTng khi chúng con được nghe báo tin Thế 
Tôn sẽ rời khỏi quốc độ Kãsi để du hành trong quốc độ Vajji... 
đã rời khỏi quốc độ Kãsi và đang du hành trong quốc độ Vajji 
... sẽ rời khỏi quốc độ Vajji để du hành trong quốc độ Malla ... 
đã rời khỏi quốc độ Vajji và đang du hành trong quốc độ Malla 
... sẽ rời khỏi quốc độ Malla để du hành trong quốc độ Kosala 
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... đã rời khỏi quốc độ Malla và đang du hành trong quốc độ 
Kosala ... sẽ rời khỏi quốc độ Kosala để du hành đến Sãvatthi, 
chúng con rất hoan hỷ, rất vui vẻ, nghĩ rằng: 'Thế Tôn sẽ ở gần 
chúng ta.' Rổi khi chúng con được nghe báo tin Thế Tôn đang ở 
Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anãthapindika, chúng 
con rất hoan hỷ, rất vui vẻ, nghĩ rằng: 'Thế Tôn đang ở gần 
chúng ta.'" 

"Do vậy, này các viên thị thần, chật hẹp là đời sông ở gia đình, 
một con đường đầy bụi. Phóng khoáng giữa trời là đời sông 
người xuất gia. Như vậy là vừa đủ, này các vị thị thần, để các 
ông tinh tấn." 

"Nhiíng bạch Thế Tôn, ở đây chúng con có chịu sự đàn áp 
khác, còn áp bức hon, còn bội phần áp bức hon." 

"Thế nào là sự đàn áp khác, còn áp bức hon, còn bội phần áp 
bức hon?" 

"ở đây, bạch Thế Tôn, khi vua Pasenadi của nước Kosala 
muôn đi ra viếng thăm khu vườn, chúng con phải chuẩn bị các 
con voi của vua, rổi đặt các cung phi khả ái, khả ý của vua ngổi 
trên lung voi, một người ngồi trước, một người ngồi sau. Bạch 
Thế Tôn, mùi hương của các cimg phi ấy thật là thơm ngọt như 
một hộp nước hoa vừa được mở ra. Lại nữa, bạch Thế Tôn, thân 
xúc của các cung phi này thật là mềm dịu như một túm bông 
gòn. Bạch Thế Tôn, trong lúc ấy, chúng con cần phải hộ trì cho 
voi, cần phải hộ trì cho các cung phi, cần phải hộ trì cho chừứì 
mình nữa. Nhung chúng con không nhớ có khởi lên ác tâm đôi 
với các cung phi ấy. Bạch Thế Tôn, đó là sự đàn áp khác, còn áp 
bức hơn, còn bội phần áp bức hơn! 

"Do vậy, này các viên thị thần, chật hẹp là đời sông ở gia đình, 
một con đường đầy bụi. Phóng khoáng giữa trời là đời sông 
người xuất gia. Như vậy là vừa đủ, này các vị thị thần, để các 
ông tinh tấn. Vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp sẽ trở thành 
bậc Dự lưu, không còn bị thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả giác 

ngộ. 
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"Thế nào là bôn? ở đây, này các viên thị thần, vị thánh đệ tử 
thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật: 'Đây là bậc ứng 
Cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị ấy sông ở gia 
đình, với tâm gột sạch cấu uế, xan tham. Vị ấy thường bố^thí với 
bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích làm từ thiện, vui thích 
hiến tặng và chia sẻ. Thành tựu bốh pháp này, này các viên thị 
thần, vị thánh đệ tử là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ. 

"Này các viên thị thần, các ông thành tựu lòng tin bất động 
đôi với đức Phật: "Đây là bậc ứng Cúng, ... Phật, Thế Tôn" ... 
đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng. Trong gia đình các ông, 
phàm có vật nào có thể bố^ thí, các ông đều hoan hỷ chia sẻ đến 
những vị có giới đức và có tâm thiện. Các ông nghĩ thế nào? Có 
bao nhiêu người trong quốc độ Kosala này có thể ngang bằng 
các ông về tâm bố^ thí chia sẻ? 

"Thật là phúc lọi cho chúng con, bạch Thế Tôn. Thật là nhiều 
phúc lọi cho chúng con khi được Thế Tôn hiểu rõ tâm tư chúng 
con như vậy." 


55:7 Dãn chúng ở cổng Tre 

Như vầy tôi nghe.Một thời, Thế Tôn đang đi du hành trong 
quốc độ Kosala cùng với đại chúng tỳ-khưu và đi đến một làng 
bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Cổng Tre. Các gia chủ 
bà-la-môn ở Cổng Tre nghe rằng: "Sa-môn Gotama là Thích tử, 
đã xuất gia từ gia tộc họ Thích, đang đi du hành giữa dân chúng 
Kosala cùng với đại chúng tỳ-khuư và đã đến Cổng Tre. Tiếng 
đổn tốt đẹp sau đây về Tôn giả Gotama được truyền đi: 'Thế 
Tôn ấy là bậc ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân 
chứng ngộ thế giới này - với chư thiên, Mãra và Phạm thiên, 
cùng với chúng sinh gổm các sa-môn, bà-la-môn, chư thiên và 
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loài người - và giảng dạy cho các chúng sừửì khác được biết. 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có 
văn. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ và trong 
sạch.' Tốt lành thay, khi chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như 
vậy. 

Roi các gia chú Ba-la-mon ớ Cong Tre đi đen gặp The Ton. Sau 
khi đến, một số^ đảnh lễ Thế Tôn rổi ngổi xuông một bên; một 
số^ nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rổi 
ngồi xuống một bên; một số^ chắp tay vái chào Thế Tôn rổi ngổi 
xuốhg một bên; một số^ tự giới thiệu với Thế Tôn tên và dòng họ 
rổi ngồi xuốhg một bên; một số im lặng ngồi xuốhg một bên. 
Ngồi một bên, các gia chủ bà-la-môn ở Cổng Tre bạch Thế Tôn: 

"Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi cầu mong, ước muôn, hy 
vọng như thế này: 'Mong rằng chúng tôi được sông trong một 
nhà chật đầy trẻ con! Mong chúng tôi được sử drmg các hương 
chiên đàn từ Kãsi! Mong rằng chúng tôi được trang sức bằng 
vòng hoa và phấn sáp! Mong rằng chúng tôi được nhiều vàng 
và bạc! Sau khi thân hoại mạng chung, mong rằng chúng tôi 
được sinh vào thiện thú, vào thiên giới!' Với những cầu mong, 
ước muôn, hy vọng như thế, xin Tôn giả Gotama thuyết pháp 
như thế nào để chúng tôi đạt được những điều ấy." 

"Vậy này các gia chủ, Ta sẽ thuyết về pháp có lọi ích cho mỗi 
người. Hãy nghe và khéo tác ý." 

"Thưa vâng, Tôn giả," các bà-la-môn ở Cổng Tre vâng đáp. 
Thế Tôn nói như sau: 

"Này các gia chủ, thế nào là pháp có lợi ích cho mỗi người? ở 
đây, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: Ta muôn 
sông, không muôn chết, muôn lạc, ghét khổ. Nếu có ai đến đoạt 
mạng sông của ta - một người muôn sông, không muôn chết, 
muôn lạc, ghét khổ - như vậy là một việc không khả ái, không 
khả ý đôi với ta. Nhưng nếu ta đoạt mạng sông một người muôn 
sông, không muôn chết, muôn lạc, ghét khổ, như vậy là một 
việc không khả ái, không khả ý đốỉ với người ấy. Pháp nào 
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không khả ái, không khả ý cho ta, thì pháp ấy cũng không khả 
ái, không khả ý cho người khác. Và pháp này không khả ái, 
không khả ý cho ta, thì sao ta lại đem cột pháp ấy cho người 
khác?' Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ sát sừứì, khuyến 
khích người khác từ bỏ sát sinh, nói lời tán thán việc từ bỏ sát 
sinh. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh 
trong ba điều đó. 

"Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: 'Nếu 
có ai lấy của mà ta không cho, gọi là ăn trộm, như vậy là một 
việc không khả ái, không khả ý cho ta. Nhưng nếu ta lấy của mà 
người khác không cho, gọi là ăn trộm, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho người ấy. Pháp nào không khả 
ái, không khả ý cho ta, thì pháp ấy cũng không khả ái, không 
khả ý cho người khác. Và pháp này không khả ái, không khả ý 
cho ta, thì sao lại đem cột pháp ấy cho người khác?' Do suy tư 
như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ việc lấy của không cho, khuyến 
khích người khác từ bỏ việc lấy của không cho, nói lời tán thán 
việc từ bỏ lấy của không cho. Như vậy, về thân hành, vị ấy được 
hoàn toàn thanh tịnh trong ba điều đó. 

"Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
'Nếu ai có tà dâm với vỢ của ta, như vậy là một việc không khả 
ái, không khả ý cho ta. Nhiíng nếu ta có tà dâm với vỢ của người 
khác, như vậy là một việc không khả ái, không khả ý cho người 
ấy. Pháp nào không khả ái, không khả ý cho ta, thì pháp ấy 
không khả ái, không khả ý cho người khác. Và pháp này không 
khả ái, không khả ý cho ta, thì sao ta lại đem cột pháp ấy cho 
người khác?' Do suy tư như vậy, vị ấy tự mình từ bỏ tà dâm, 
khuyến khích người khác từ bỏ tà dâm, nói lời tán thán việc từ 
bỏ tà dâm. Như vậy, về thân hành, vị ấy được hoàn toàn thanh 
tịnh trong ba điều đó. 

"Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
'Nếu có ai làm tổn hại ta với lời nói láo, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho ta. Nhiíng nếu ta làm tổn hại 
người khác với lời nói láo, như vậy là một việc không khả ái. 
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không khả ý cho người ấy. Pháp nào không khả ái, không khả 
ý cho ta, thì pháp ấy không khả ái, không khả ý cho người khác. 
Và pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thì sao ta lại 
đem cột pháp ấy cho người khác?' Do suy tư như vậy, vị ấy tự 
mình từ bỏ nói láo, khuyến khích người khác từ bỏ nói láo, nói 
lời tán thán việc từ bỏ nói láo. Như vậy, về khẩu hành, vị ấy 
được hoàn toàn thanh tịnh trong ba điều đó. 

"Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: 'Nếu 
có ai chia rẽ bạn bè ta bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho ta. Nhiíng nếu ta chia rẽ bạn bè 
người khác bằng lời nói hai lưỡi, như vậy là một việc không khả 
ái, không khả ý cho người ấy. Pháp nào không khả ái, không 
khả ý cho ta, thì pháp ấy không khả ái, không khả ý cho người 
khác. Và pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thì sao ta 
lại đem cột pháp ấy cho người khác?' Do suy tư như vậy, vị ấy 
tự mình từ bỏ nói hai lưỡi, khuyến khích người khác từ bỏ nói 
lời hai lưỡi, nói lời tán thán việc từ bỏ nói lời hai lưỡi. Như vậy, 
về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh trong ba điều 
đó. 

"Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: "Nếu 
có ai giao tiếp với ta bằng lời thô ác, như vậy là một việc không 
khả ái, không khả ý cho ta. Nhiíng nếu ta cũng giao tiếp với 
người khác bằng lời thô ác, như vậy là một việc không khả ái, 
không khả ý cho người ấy. Pháp nào không khả ái, không khả 
ý cho ta, thì pháp ấy không khả ái, không khả ý cho người khác. 
Và pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thì sao ta lại 
đem cột pháp ấy cho người khác?' Do suy tư như vậy, vị ấy tự 
mình từ bỏ nói lời thô ác, khuyến khích người khác từ bỏ nói lời 
thô ác, nói lời tán thán việc từ bỏ nói lời thô ác. Như vậy, về 
khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh trong ba điều này. 

"Lại nữa, này các gia chủ, vị thánh đệ tử suy tư như sau: 'Nếu 
có ai giao tiếp với ta với lời phù phiếm, như vậy là một việc 
không khả ái, không khả ý cho ta. Nhiíng nếu ta cũng giao tiếp 
với người khác với lời phù phiếm, như vậy là một việc không 
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khả ái, không khả ý cho người ấy. Pháp nào không khả ái, 
không khả ý cho ta, thời pháp ấy không khả ái, không khả ý cho 
người khác. Và pháp này không khả ái, không khả ý cho ta, thì 
sao ta lại đem cột pháp ấy cho người khác?' Do suy tư như vậy, 
vị ấy tự mình từ bỏ nói lời phù phiếm, khuyến khích người khác 
từ bỏ nói lời phù phiếm, tán thán việc từ bỏ nói lời phù phiếm. 
Như vậy, về khẩu hành, vị ấy được hoàn toàn thanh tịnh trong 
ba điều đó. 

"Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: 'Đây là bậc 
ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Vị ấy thành tựu lòng tin bất động 
đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. 

" Này các gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử có được bảy pháp ấy 
và bôn thành tựu này, nếu vị ấy muôn, vị ấy có thể tự tuyên bố^ 
về mình như sau: 'Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi 
bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. 
Ta là bậc Dự luư, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 

ngộ. 

Sau khi nghe Thế Tôn thuyết giảng, các gia chủ bà-la-môn ở 
Cổng Tre bạch với Ngài: 

"Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu thay, Tôn giả 
Gotama! Pháp đã được Tôn giả Gotama giải thích rõ ràng bằng 
nhiều phưoUg cách, như thể Ngài dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuông, phoi bày ra những gì bị che km, chỉ đường 
cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tôi cho người 
có mắt để có thể thấy được hình sắc. Vậy nay chúng con xin quy 
y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tăng. Mong Tôn 
giả Gotama nhận chúng con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến 
mạng chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng." 
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55:8 Giảng đường bằng gạch (1) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Nãdika, trong ngôi 
giảng đường bằng gạch. Rổi Tôn giả Ãnanda đi đến Thế Tôn, 
đảnh lễ, ngồi xuôhg một bên, và bạch Thế Tôn: 

"Bạch Thế Tôn, tỳ-khưu SãỊha đã mệnh chung, sừửì thú thế 
nào, thọ sinh chỗ nào? Tỳ-khưu-ni Nandã vừa mệnh chung, 
sinh thú thế nào, thọ sừửì chỗ nào? Cư sĩ Sudatta vừa mệnh 
chung, sừửì thú thế nào, thọ sinh chỗ nào? Nữ cư sĩ Suiãtã vừa 
mệnh chimg, sừủì thú thế nào, thọ sừửì chỗ nào?" 

"Này Ãnanda, tỳ-khuư SãỊha vừa mệnh chimg, đã đoạn tận 
các lậu hoặc, ngay trong đời này tự mình với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Tỳ-khuư-ni Nandã vừa mệnh chung, đã đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại 
thế giới này nữa. Cư sĩ Sudatta vừa mệnh chung, do đoạn diệt 
ba kiết sử và làm muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ trở 
lại đời này một lần nữa, rổi đoạn tận khổ đau. Nữ cư sĩ Suiãtã 
vừa mệnh chimg, đã đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không 
còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

"Này Ãnanda, thật không có gì lạ về vấn đề con người phải 
mệnh chung. Nhiíng mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến 
hỏi Như Lai về vẩh đề này, như vậy là làm phiền nhiễu Ta. Vì 
vậy, này Ãnanda, Ta sẽ giảng cho ông về gưong Pháp - Pháp 
kứìh, mà vị thánh đệ tử có thể dùng để tự soi sau khi thành tựu, 
sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu muôh: Ta đã đoạn tận tái sinh vào 
cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, 
ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ.' 

"Và này Ãnanda, Pháp kính ấy là gì mà vị thánh đệ tử có thể 
dùng để tự soi sau khi thành tựu, sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu 
muôh? ớ đây, này Ãnanda, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp ... đôi với chúng 
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Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Này Ãnanda, đó là Pháp kừứì, mà vị thánh đệ tử có thể dùng 
để tự soi sau khi thành tựu, sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu muôn: 
Ta đã đoạn tận tái sừửì vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ 
quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự luư, 
không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.'" 


55:9 Giảng đường bằng gạch (2) 

Ngồi xuông một bên, Tôn giả Ãnanda bạch Thế Tôn: 

"Bạch Thế Tôn, tỳ-khưu Asoka vừa mệnh chung, sinh thú thế 
nào, thọ sinh chỗ nào? Tỳ-khưu-ni Asokã vừa mệnh chung, sinh 
thú thế nào, thọ sinh chỗ nào? Cư sĩ Asoka vừa mệnh chung, 
sinh thú thế nào, thọ sinh chỗ nào? Nữ cư sĩ Asokã vừa mệnh 
chung, sinh thú thế nào, thọ sinh chỗ nào?" 

"Này Ãnanda, tỳ-khuư Asoka vừa mệnh chimg, đã đoạn tận 
các lậu hoặc, ngay trong đời này tự mình với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Tỳ-khưu-ni Asokã vừa mệnh chung, đã đoạn diệt năm hạ phần 
kiết sử, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại 
thế giới này nữa. Cư sỉ Asoka vừa mệnh chung, do đoạn diệt ba 
kiết sử và làm muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất lai, chỉ trở lại 
đời này một lần nữa, rổi đoạn tận khổ đau. Nữ cư sĩ Asokã vừa 
mệnh chung, đã đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn 
bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

"Này Ãnanda, thật không có gì lạ về vấn đề con người phải 
mệnh chung. Nhiíng mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến 
hỏi Như Lai về vẩh đề này, như vậy là làm phiền nhiễu Ta. Vì 
vậy, này Ãnanda, Ta sẽ giảng cho ông về gưoUg Pháp - Pháp 
kứìh, mà vị thánh đệ tử có thể dùng để tự soi sau khi thành tựu, 
sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu muôn: Ta đã đoạn tận tái sinh vào 
cõi địa ngục, cõi bàng sirửì, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh. 
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ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ.' 

"Và này Ãnanda, Pháp kính ấy là gì mà vị thánh đệ tử có thể 
dùng để tự soi sau khi thành tựu, sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu 
muôn? ớ đây, này Ãnanda, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp ... đôi với chúng 
Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Này Ãnanda, đó là Pháp kừứì, mà vị thánh đệ tử có thể dùng 
để tự soi sau khi thành tựu, sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu muôn: 
'Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ 
quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự luư, 
không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ."' 


55:10 Giảng đường bằng gạch 

Ngồi xuông một bên, Tôn giả Ãnanda bạch Thế Tôn: 

"Bạch Thế Tôn, nam cư sỉ tên là Kakkata vừa mệnh chung ở 
Nãtika, sinh thú thế nào, thọ sinh chỗ nào? Nam cư sĩ tên là 
KaỊihga ... Nikata ... Katissaha ... Tuttha ... Santuttha ... 
Bhadda ... Subhadda vừa mệnh chung ở Nãtika, sinh thú thế 
nào, thọ sinh chỗ nào? 

"Này Ãnanda, nam cư sĩ Kakkata vừa mệnh chung, đã đoạn 
diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, 
không còn trở lại thế giới này nữa. Các nam cư sĩ KaỊinga, 
Nikata, Katissaha, Tuttha, Santuttha, Bhadda, và Subhadda 
cũng đều như thế. 

"Holì năm mưoí nam cư sỉ vừa mệnh chung ở Nãtika đã đoạn 
diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, 
không còn trở lại thế giới này nữa. Hon chm mưoí nam cư sĩ 
vừa mệnh chung ỞNãtika, do đoạn diệt ba kiết sử và làm muội 
lược tham, sân, si, là bậc Nhất Lai, sau khi trở lại thế giới này 
môt lần nữa, sẽ đoan tân khổ đau. Năm trăm lẻ sáu nam cư sĩ 

• '44 
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vừa mệnh chung ỞNatika đã đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lim, 
không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

"Này Ãnanda, thật không có gì lạ về vấn đề con người phải 
mệnh chung. Nhiíng mỗi lần có người mệnh chung, ông lại đến 
hỏi Như Lai về vẩh đề này, như vậy là làm phiền nhiễu Ta. Vì 
vậy, này Ãnanda, Ta sẽ giảng cho ông về gưong Pháp - Pháp 
kừìh, mà vị thánh đệ tử có thể dùng để tự soi sau khi thành tựu, 
sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu muôn: Ta đã đoạn tận tái sinh vào 
cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, 
ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ.' 

"Và này Ãnanda, Pháp kính ấy là gì mà vị thánh đệ tử có thể 
dùng để tự soi sau khi thành tựu, sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu 
muôn? ớ đây, này Ãnanda, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp ... đôi với chúng 
Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 

đưa đến đinh tâm. 

• 

"Này Ãnanda, đó là Pháp kừứì, mà vị thánh đệ tử có thể dùng 
để tự soi sau khi thành tựu, sẽ tự tuyên bố^ về mình, nếu muôn: 
'Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ 
quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự luư, 
không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ."' 


-ooOoo- 
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Chưo^g XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Chãu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


II. PHẨM MỘT NGÀN, HAY VƯỜN HOÀNG GIA 
55:11 Một ngàn 

Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi, tại khu vườn Hoàng gia. Rổi một 
chúng gổm một ngàn tỳ-khuư-ni đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ rổi 
đứng một bên. Thế Tôn nói với các tỳ-khưu-ni ấy: 

"Này các tỳ-khưu-ni, vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp là bậc 
Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
Thế nào là bốh? ở đây, này các tỳ-khưu-ni, vị thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bất động đốỉ với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, 
... Phật, Thế Tôn.' Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động 
đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. 

"Vị thánh đệ tử, này các tỳ-khưu-ni, thành tựu bôh pháp ấy là 
bậc Dự lưu, không có thối đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ." 


55:12 Các bà-la-môn 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khuư, các Bà-la-môn 
trình bày một đạo lộ hướng thượng. Họ khuyến khích các đệ tử 
như sau: 'Này các thiện nhân, hãy thức dậy sớm và bước đi 
hướng mặt về phía Đông. Chớ tránh những lỗ hổng, lỗ trũng, 
khúc cây, chỗ có gai, hố^ nước nhớp, đường mưolìg. Nếu có roi 
vào các chỗ ấy và chết đi, sau khi thân hoại mạng chung, các 
ông sẽ sinh lên thiện thú, thiên giới trong cõi đời.' 
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"Nhiíng này các tỳ-khưu, con đường ấy của các bà-la-môn là 
con đường của kẻ ngu, con đường của kẻ si, không đưa đến yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. Này 
các tỳ-khưu, nay Ta trình bày một đạo lộ hướng thượng trong 
luật của bậc thánh, và con đường ấy nhất hướng đưa đến yếm 
ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

"Và này các tỳ-khưu, đạo lộ hướng thượng ấy là gì? ở đây, 
này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đốỉ 
với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Vị thánh 
đệ tử thành tựu lòng tin bất động đốỉ với Pháp ... đốỉ với chúng 
Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Này các tỳ-khưu, đó là đạo lộ hướng thượng trong luật của 
bậc thánh, và con đường ấy nhất hướng đưa đến yếm ly, ly 
tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn." 


55:13 Ananda 

Một thời, Tôn giả Ãnanda và Tôn giả Sãriputta cùng trú ở 
Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anãthapindika. Rổi Tôn 
giả Sãriputta, vào buổi chiều, từ chỗ thiền tịnh đứng dậy, đến 
gặp Tôn giả Ãnanda, và có những lời chào đón hỏi thăm. Sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, Tôn giả ngồi 
xuốhg một bên và nói với Tôn giả Ãnanda: 

"Này hiền giả Ãnanda, do đoạn tận những pháp nào, do nhân 
thành tựu những pháp nào, quần chúng ở đời này được Thế Tôn 
tuyên bố^ là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng 
quả giác ngộ?" 

"Do đoạn tận bôn pháp, thưa hiền giả, và do nhân thành tựu 
bốh pháp, quần chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc 
Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 
Thế nào là bôn? 

"Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, không thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với đức Phật, khi thân hoại mạng chung, sinh vào 
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ác sừứì, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn vị đa văn thánh đệ tử 
đoạn tận nghi hoặc, thành tựu lòng tin bất động đốỉ với đức 
Phật, khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, thiên 
giới trong cõi đời này: 'Đây là bậc ứng Cúng,... Phật, Thế Tôn.' 

"Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, không thành tựa lòng tin 
bất động đôi với Pháp, khi thân hoại mạng chung, sinh vào ác 
sinh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn vị đa văn thánh đệ tử đoạn 
tận nghi hoặc, thành tựa lòng tin bất động đôi với Pháp, khi 
thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, thiên giới trong 
cõi đời này: Tháp do Thế Tôn khéo thuyết... được người trí tự 
mình giác hiểu.' 

"Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, không thành tựa lòng tin 
bất động đôi với chúng Tăng, khi thân hoại mạng chung, sinh 
vào ác sinh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn vị đa văn thánh đệ tử 
đoạn tận nghi hoặc, thành tựu lòng tin bất động đôi với chúng 
Tăng, khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, thiên 
giới trong cõi đời này: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn 
...là phước điền vô thượng ở đời.' 

"Kẻ vô văn phàm phu, này hiền giả, thành triư ác giới, khi thân 
hoại mạng chung, sinh vào ác sinh, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 
Còn vị đa văn thánh đệ tử đoạn tận ác giới, thành tựu giới đức, 
khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, thiên giới 
trong cõi đời này: giới đức được các bậc thánh ái kính ... đưa 
đến định tâm. 

"Do đoạn tận bôn pháp này, này hiền giả, và do nhân thành 
tựu bôn pháp ấy, quần chúng ở đời này được Thế Tôn tuyên bố^ 
là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 

ngộ- 
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55:14 Ác thú (1) 

"Này các tỳ-khim, do thành tựu bôn pháp này, vị thánh đệ tử 
vượt qua sợhãi tái sừửì vào ác thú. Thế nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị Thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với đức Phật: "Đây là bậc ứng Cúng,... Phật, Thế Tôn" 
... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... thành tựu các giới được 
các bậc Thánh ái kính ... đưa đến Thiền định. 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp ... đôi 
với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh 
ái kứìh ... đưa đến đinh tâm. 

"Do thành tựu bôn pháp này, vị thánh đệ tử vượt qua sỢ hãi 
tái sinh vào ác thú." 

55:15 Ác thú (2) 

"Này các tỳ-khuư, do thành tựu bốh pháp này, vị thánh đệ tử 
vượt qua sợhãi tái sinh vào ác thú, đọa xứ. Thế nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi vớỉ Pháp ... đốỉ 
với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh 
ái kứìh ... đưa đến định tâm. 

"Do thành tựu bôn pháp này, vị thánh đệ tử vượt qua sỢ hãi 
tái sinh vào ác thú, đọa xứ." 

55:16 Bạn bèỵ thăn hữu (1) 

"Này các tỳ-khưu, cho tất cả những ai mà các ông quan tâm 
đến và những ai mà các ông nghỉ có thể lắng nghe -bạn bè, thân 
hữu, bà con, hay cùng một huyết thông - tất cả những người đó 
cần phải được các ông khuyến khích, hỗ trỢ, an trú trong bôn 
Dự lưu phần. Thế nào là bôn? 
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"Họ cần phải được khuyến khích, hỗ trỢ, an trú vào lòng tm 

bất động đôi với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế 

Tôn.' Họ cần phải được khuyến khích, hỗ trỢ, an trú vào lòng 

tin bất động đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... vào giới đức 

đươc các bâc thánh ái kừứì ... đưa đến đinh tâm. 

• • • 

"Những ai mà các ông quan tâm đến và những ai mà các ông 

nghỉ có thể lắng nghe -bạn bè, thân hữu, bà con, hay cùng một 

huyết thông - tất cả những người đó cần phải được các ông 

khuyến khích, hỗ trỢ, an trú trong bôn Dự lưu phần này." 


55:17 Bạn bèỵ thân hữu (2) 

"Này các tỳ-khưu, cho tất cả những ai mà các ông quan tâm 
đến và những ai mà các ông nghĩ có thể lắng nghe -bạn bè, thân 
hữu, bà con, hay cùng một huyết thông - tất cả những người đó 
cần phải được các ông khuyến khích, hỗ trỢ, an trú trong bôn 
Dự lưu phần. Thế nào là bôn? 

"Họ cần phải được khuyến khích, hỗ trỢ, an trú vào lòng tin 
bất động đốỉ với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế 
Tôn.' Dù cho bốh đại chủng - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong 
đại - có đổi khác, nhiíng nhất định không có thay đổi về tái sinh 
của vị thánh đệ tử đã thành tựu lòng tin bất động đôi với đức 
Phật. Vị ấy không thể nào tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng 
sinh, hay cõi ngạ quỷ. 

"Họ cần phải được khuyến khích, hỗ trỢ, an trú vào lòng tin 
bất động đôi với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... vào giới đức 

đươc các bâc thánh ái kừứì ... đưa đến đinh tâm. Dù cho bôn đai 

• • • • 

chủng - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - có đổi khác, 
nhưng nhất định không có thay đổi về tái sinh của vị thánh đệ 
tử đã thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kinh. Vị ấy không 
thể nào tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, hay cõi ngạ quỷ. 

"Những ai mà các ông quan tâm đến và những ai mà các ông 
nghỉ có thể lắng nghe -bạn bè, thân hữu, bà con, hay cùng một 
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huyết thông - tất cả những người đó cần phải được các ông 
khuyến khích, hỗ trỢ, an trú trong bôn Dự lưu phần này." 


55:18 Viêhg thăm chư Thiên (1) 

Nhân duyên ỞSãvatthi. Rổi Tôn giả Mahã Moggalãna, nhanh 
như nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay 
đang duỗi ra, Tôn giả biến mất ở Jetavana và hiện ra ở cõi trời 
Ba mươi ba (Đao-lọí, Tãvatirnsa). Rổi một số^ đông chư thiên ở 
đó đến gặp Tôn giả Mahã Moggalãna, đảnh lễ rổi đứng một 
bên. Tôn giả Mahã Moggalãna nói với chư thiên ấy: 

"Lành thay, chư hiền, là sự thành tựu lòng tin bất động đôi với 
đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Do nhân 
thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật, một số^ chúng 
sinh, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, 
thiên giới trong cõi đời này. 

"Lành thay, chư hiền, là lòng tin bất động đôi với Pháp ... đôi 
với chúng Tăng ... vào giới đức được các bậc thánh ái kính ... 
đưa đến định tâm. Do nhân thành tựu giới đức được các bậc 
thánh ái kứìh, một số^ chúng sinh, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sinh lên thiện thú, thiên giới trong cõi đời này." 

"Lành thay, Tôn giả Mahã Moggalãna, là sự thành tựu lòng 
tin bất động đốỉ với đức Phật... đôi với Pháp ... đôi với chúng 
Tăng ... vào giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định 
tâm. Do nhân thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừìh, 
một số^ chúng sinh, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh 
lên thiện thú, thiên giới trong cõi đời này." 


55:19 Viêhg thăm chư Thiên (2) 

(Giông như bài kinh trên. Điểm khác biệt duy nhết là bài kinh sô^ 18 
ghi "được lên sinh thiện thú ..." còn bài kinh này ghi là "vừa mới 
đươc sinh lên thiên thú ...") 

4 4 * 
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55:20 Viêhg thăm chư Thiên (3) 

Rổi Thế Tôn, nhanh như nhà lực sĩ duỗi ra cánh tay đang co 
lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, Ngài biến mất ở Jetavana 
và hiện ra ở cõi trời Ba mưoí ba (Đao-lọỉ, Tãvatirnsa). Rổi một 
số^ đông chư thiên ở đó đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ rồi đứng một 

1 I I 11 /v' ITI />. /T • r 1 /v' 

bên. The Ton nói vói chư thiên ay: 

"Lành thay, chư hiền, là sự thành tựu lòng tin bất động đôi với 
đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Do nhân 
thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật, một số^ chúng 
sinh, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh lên thiện thú, 
thiên giới trong cõi đời này. 

"Lành thay, chư hiền, là lòng tin bất động đôi với Pháp ... đốỉ 
với chúng Tăng ... vào giới đức được các bậc thánh ái kính ... 
đưa đến định tâm. Do nhân thành tựu giới đức được các bậc 
thánh ái kứìh, một số^ chúng sinh, sau khi thân hoại mạng 
chung, được sinh lên thiện thú, thiên giới trong cõi đời này." 

"Lành thay, bạch Thế Tôn, là sự thành tựu lòng tin bất động 
đôi với đức Phật ... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... vào 
giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Do 
nhân thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì, một số^ 
chúng sinh, sau khi thân hoại mạng chung, được sinh thiện thú, 
thiên giới trong cõi đời này." 


-ooOoo- 
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Chương XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


III. PHẨM SARAKÃNI 
55:21 Mahãnãma (1) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rổi họ Thích 
Mahãnãma đi gặp Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi xuôhg một bên, rổi 
bạch Thế Tôn: 

"Thành Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phổn vinh, phú 
cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp ncfí chen chúc, chật 
hẹp. Vào buổi chiều, sau khi con đến viếng Thế Tôn hay các tỳ- 
khuư đáng kừứì, con đi vào thành Kapilavatthu, con gặp con 
voi cuồng chạy, con ngựa cuồng chạy, người cuồng chạy, cỗ xe 
lớn cuồng chạy, cỗ xe nhỏ cuồng chạy. Khi ấy, bạch Thế Tôn, 
tâm con nghỉ đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp 
bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng Tăng bị hoang mang. 
Rổi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 'Nếu lúc ấy con mệnh 
chung, thì sinh thú của con là gì, sinh xứ đời sau chỗ nào?'" 

"Chớ có sỢ, này Mahãnãma! Chớ có sỢ, này Mahãnãma! Cái 
chết của ông sẽ không xấu ác. Cái chết của ông sẽ không xấu ác. 
Một người với thân có hình sắc, do bốh đại họp thành, do cha 
mẹ sinh, do ccừn cháo nuôi dưỡng, có thể bị vô thường phá hoại, 
hao mòn, đoạn tuyệt, hoại diệt, ở đây có thể bị quạ ăn, chim kên 
ăn, chim líng ăn, chó ăn, hay giả-can ăn, hay các loại chúng sinh 
sai khác ăn. Nhiíng nếu tâm của người ấy được tu tập lâu ngày 
trọn vẹn về tm, về giới, về sở văn, về thí xả, về trí tuệ, thì tâm 
ấy sẽ hướng thượng, đi đến thù thắng. 
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"Ví như, này Mahãnãma, một người nhận chìm một ghè sữa 
bơ, hay một ghè dầu vào trong một hổ nước sâu và đập bể ghè 
ấy. Các mảnh ghè hay mảnh vụn chìm xuông nước, nhiíng sữa, 
bơ hay dầu thì nổi lên, trồi lên trên. Cũng vậy, này Mahãnãma, 
một người với thân có hình sắc, do bôn đại họp thành, do cha 
mẹ sừủì, do cơm cháo nuôi dưỡng, có thể bị vô thường phá hoại, 
hao mòn, đoạn tuyệt, hoại diệt, ở đây có thể bị quạ ăn, chim kên 
ăn, chim líng ăn, chó ăn, hay giả-can ăn, hay các loại chúng sinh 
sai khác ăn. Nhiíng nếu tâm của người ấy được tu tập lâu ngày 
trọn vẹn về tm, về giới, về sở văn, về thí xả, về trí tuệ, thì tâm 
ấy sẽ hướng thượng, đi đến thù thắng. 

"Này Mahãnãma, tâm ông được tu tập lâu ngày trọn về tín, về 
giới, về sở văn, về thí xả, về trí tuệ. Chớ có sỢ, này Mahãnãma! 
Chớ có sỢ, này Mahãnãma! Cái chết của ông sẽ không xấu ác. 
Cái chết của ông sẽ không xấu ác. 


55:22 Mahanama (2) 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rổi họ Thích 
Mahãnãma đi gặp Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi xuông một bên, rổi 
bạch Thế Tôn: 

"Thành Kapilavatthu này, bạch Thế Tôn, là phổn vinh, phú 
cường, dân cư đông đúc, quần chúng khắp nơi chen chúc, chật 
hẹp. Vào buổi chiều, sau khi con đến viếng Thế Tôn hay các tỳ- 
khuư đáng kừứì, con đi vào thành Kapilavatthu, con gặp con 
voi cuổng chạy, con ngựa cuồng chạy, người cuồng chạy, cỗ xe 
lớn cuổng chạy, cỗ xe nhỏ cuổng chạy. Khi ấy, bạch Thế Tôn, 
tâm con nghĩ đến Phật bị hoang mang, tâm con nghĩ đến Pháp 
bị hoang mang, tâm con nghĩ đến chúng Tăng bị hoang mang. 
Rổi bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: 'Nếu lúc ấy con mệnh 
chung, thì sinh thú của con là gì, sinh xứ đời sau chỗ nào?'" 

"Chớ có sỢ, này Mahãnãma! Chớ có sỢ, này Mahãnãma! Cái 
chết của ông sẽ không xấu ác. Cái chết của ông sẽ không xấu ác. 
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Do thành tựu bôn pháp, này Mahãnãma, vị thánh đệ tử thiên 
về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết-bàn. Thế nào là 
bôn? ớ đây, này Mahãnãma, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế 
Tôn.' Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp 
... đôi với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc 
thánh ái kứìh ... đưa đến định tâm. 

"Ví như, này Mahãnãma, một cây thiên về phía Đông, hướng 
về phía Đông, xuôi về phía Đông, nếu bị chặt đứt từ gốc rễ, nó 
sẽ ngả về phía nào?" 

"Bạch Thế Tôn, về phía nào nó thiên, về phía nào nó hướng, 
về phía nào nó xuôi." 

"Cũng vậy, này Mahãnãma, do thành tựu bốh pháp này, vị 
thánh đệ tử thiên về Niết-bàn, hướng về Niết-bàn, xuôi về Niết- 
bàn." 

55:23 Goãhã 

Nhân duyên ở Kapilavatthu. Rổi họ Thích Mahãnãma đi đến 
họ Thích Godhã và nói với ông ấy: "Này Godhã, một người phải 
thành tựu bao nhiêu pháp thì ông biết đó là bậc Dự lưu, không 
bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ?" 

"Này Mahãnãma, khi một người thành tựu ba pháp thì tôi biết 
đó là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ. Ba pháp đó là gì? ớ đây, này Mahãnãma, vị thánh đệ 
tử thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật... đôi với Pháp 
... đôi với chúng Tăng ... Khi một người thành tựa ba pháp ấy 
thì tôi biết đó là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ. 


"Nhiứìg này Mahãnãma, một người phải thành tựu bao nhiêu 
pháp thì ông biết đó là bậc Dự luư, không bị thôi đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ?" 
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"Này Godhã, khi một người thành tựu bôn pháp thì tôi biết đó 
là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ. Bôn pháp đó là gì? ở đây, này Godhã, vị thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật... đôi với Pháp ... đôi với 
chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái 
kứìh ... đưa đến định tâm. Khi một người thành tựu bôh pháp 
ấy thì tôi biết đó là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ. 

"Hãy chờ một lát, này Mahãnãma! Hãy chờ một lát, này 
Mahãnãma! Thế Tôn biết rõ việc này, thành tựu hay không 
thành tựu những pháp này. Này Godhã, chúng ta hãy đến gặp 
Thế Tôn và thừứì ý Ngài về vấn đề này." 

Rổi họ Thích Mahãnãma và họ Thích Godhã đến gặp Thế Tôn, 
đảnh lễ rổi ngồi xuông một bên. Ngồi một bên, họ Thích 
Mahãnãma thuật lại câu chuyện vừa qua, rổi bạch Thế Tôn: 

"ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề liên quan đến Pháp khởi 
lên, một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỳ-khưu. Bên nào là 
Thế Tôn, bên ấy con theo. Xin Thế Tôn ghi nhận lòng tịnh tm 
của con đôi với Ngài. 

"ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề liên quan đến Pháp khởi 
lên, một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỳ-khưu và chúng tỳ- 
khuư-ni ... một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỳ-khuư, 
chúng tỳ-khưu-ni và các nam cư sĩ... một bên là Thế Tôn, một 
bên là chúng tỳ-khưu, chúng tỳ-khưu-ni, các nam cư sỉ và các 
nữ cư sĩ. Bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. Xin Thế Tôn ghi 
nhận lòng tịnh tm của con đôi với Ngài. 

"ở đây, bạch Thế Tôn, nếu có vấn đề liên quan đến Pháp khởi 
lên, một bên là Thế Tôn, một bên là chúng tỳ-khưu, chúng tỳ- 
khuư-ni, các nam cư sỉ, các nữ cư sỉ, chúng thiên giới, chúng Ma 
giới, chúng Phạm thiên giới, quần chúng sa-môn và bà-la-môn, 
chư thiên và loài người. Bên nào là Thế Tôn, bên ấy con theo. 
Xin Thế Tôn ghi nhận lòng tịnh tm của con đôi với Ngài." 



34 


"Này Godha, họ Thích Mahanama đã nói như vậy, ông có nói 
gì không?" 

"Bạch Thế Tôn, họ Thích Mahãnãma đã nói như vậy, con 
không có nói gì nữa ngoại trừ lời nói tốt lành." 


55:24 Sarakani (1) 

Nhân duyên ở Kapilavatthu. Lúc bấy giờ, họ Thích Sarakãni 
mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự luư, không 
còn bị thốỉ đọa, quyết chứng quả giác ngộ. Do đó, một số^ đông 
họ Thích tụ họp lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán: "Thật 
là lạ lùng! Thật là hy hữu! Phải chăng ngày nay ai cũng có thể 
thành bậc Dự lưu? Vì rằng họ Thích Sarakãni đã mệnh chung, 
được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ, nhiíng họ Thích Sarakãni đã 
không tu tập nghiêm túc, thường thấy uốhg rưỢu." 

Rổi họ Thích Mahãnãma đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ rổi ngồi 
xuông một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahãnãma thuật lại 
câu chuyện vừa qua. Thế Tôn nói: 

"Này Mahãnãma, một cư sĩ đã từ lâu qui y Phật, qui y Pháp, 
qui y Tăng thì làm sao người ấy có thể đi đến đọa xứ được? Nếu 
nói về một cư sĩ đã từ lâu qui y Phật, qui y Pháp, qui y Tăng thì 
người ấy phải là họ Thích Sarakãni. Này Mahãnãma, họ Thích 
Sarakãni đã từ lâu quy y Phật, quy y Pháp, qui y Tăng, làm sao 
ông ấy có thể đi đến đọa xứ? 

"ở đây, này Mahãnãma, có người thành tựu lòng tin bất động 
đôi với đức Phật... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng... Người 
ấy có trí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành và thành tựu giải thoát. 
Do đoạn tận các lậu hoặc, người ấy ngay trong hiện tại, với 
thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. Người này, này Mahãnãma, được giải 
thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được 
giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, 
đọa xứ. 
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"ở đây, này Mahãnãma, có người thành ìự\x lòng tin bất động 
đôi với đức Phật... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng... Người 
ấy có trí tuệ hoan hỷ, có trí tuệ tốc hành nhiíng không thành tự\x 
giải thoát. Người ấy do đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sừửì, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại thế giới này 
nữa. Người này, này Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người thành tự\x lòng tin bất động 
đốỉ với đức Phật... đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng... Người 
ấy không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không 
thành tựu giải thoát. Người ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau 
khi làm cho muội lược tham, sân, thành bậc Nhất lai, chỉ trở lại 
đời này một lần nữa, rổi đoạn tận khổ đau. Người này, này 
Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người thành ìự\x lòng tin bất động 
đốỉ với đức Phật... đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng... Người 
ấy không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không 
thành tựu giải thoát. Người ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là 
bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ. Người này, này Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người không thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với đức Phật... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng 
... Người ấy không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, 
không thành tựu giải thoát. Nhiíng người ấy có năm pháp này: 
từì căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Người ấy chấp 
nhận những gì do Như Lai giảng dạy sau khi suy tư với mức độ 
trí tuệ thích họp. Người này, này Mahãnãma, được giải thoát 
khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải 
thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 
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"ở đây, này Mahãnãma, có người không thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với đức Phật... đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng 
... Người ấy không có trí tuệ hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, 
không thành tựu giải thoát. Nhiíng người ấy có năm pháp này: 
từì căn, tẩh căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Người ấy có niềm 
tm vừa đủ noi Như lai, có lòng ái mộ vừa đủ noi Như Lai. Người 
này, này Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được 
giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"Này Mahãnãma, nếu những cây sa-la lớn này biết những gì 
là thiện thuyết, những gì là ác thuyết, thì Ta cũng sẽ tuyên bố^ 
những cây ấy là những bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc chứng quả giác ngộ, huông hổ gì là họ Thích Sarakãni. Này 
Mahãnãma, họ Thích Sarakãni đã thực hành học giới khi mệnh 
chung." 


55:25 Sarakani (2) 

Nhân duyên ở Kapilavatthu. Lúc bấy giờ, họ Thích Sarakãni 
mệnh chung và được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự luư, không 
còn bị thôi đọa, quyết chứng quả giác ngộ. Do đó, một số^ đông 
họ Thích tụ họp lại với nhau, chỉ trích, phê bình, bàn tán: "Thật 
là lạ lùng! Thật là hy hữu! Phải chăng ngày nay ai cũng có thể 
thành bậc Dự lưu? Vì rằng họ Thích Sarakãni đã mệnh chung, 
được Thế Tôn tuyên bố^ là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ, nhiíng họ Thích Sarakãni đã 
không tu tập nghiêm túc, thường thấy uông rưỢu." 

Rổi họ Thích Mahãnãma đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ rổi ngồi 
xuông một bên. Ngồi một bên, họ Thích Mahãnãma thuật lại 
câu chuyện vừa qua. Thế Tôn nói: 

"ở đây, này Mahãnãma, có người nhất hướng sùng tm đức 
Phật... Pháp ... chúng Tăng ... Người ấy có trí tuệ hoan hỷ, có 
trí tuệ tốc hành và thành tựu giải thoát. Người ấy do đoạn tận 
các lậu hoặc ngay trong hiện tại với thắng trí chứng ngộ, chứng 
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đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người này, 
này Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người nhất hướng sùng tm đức 
Phật... Pháp ... chúng Tăng ... Người ấy có trí tuệ hoan hỷ, có 
trí tuệ tốc hành, nhiíng không thành tựu giải thoát. Người ấy 
sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, chứng được Trimg ban 
Bát-niết-bàn, chứng được Sinh ban Bát-niết-bàn, chứng được Vô 
hành Niết-bàn, chứng được Hữu hành Niết-bàn, chứng được 
Thượng luư, sinh ở sắc cứu cánh thiên. Người này, này 
Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sinh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người nhất hướng sùng tm đức 
Phật... Pháp ... chúng Tăng ... Người ấy không có trí tuệ hoan 
hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Người 
ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử, sau khi làm cho muội lược tham, 
sân, thành bậc Nhất lai, chỉ trở lui đời này một lần nữa, đoạn 
tận khổ đau. Người này, này Mahãnãma, được giải thoát khỏi 
địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người nhất hướng sùng tm đức 
Phật... Pháp ... chúng Tăng ... Người ấy không có trí tuệ hoan 
hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. Người 
ấy sau khi đoạn diệt ba kiết sử, là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Người này, này 
Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi 
loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát 
khỏi ác sinh, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người không nhất hướng sùng tm 
đức Phật ... Pháp ... chúng Tăng ... Người ấy không có trí tuệ 
hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. 
Nhiíng người ấy có năm pháp này: tm căn, tấn căn, niệm căn. 
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định căn, tuệ căn. Người ấy chấp nhận những gì do Như Lai 
giảng dạy sau khi suy tư với mức độ trí tuệ thích họp. Người 
này, này Mahãnãma, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sừứì, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được 
giải thoát khỏi ác sừửì, ác thú, đọa xứ. 

"ở đây, này Mahãnãma, có người không nhất hướng sùng tm 
đức Phật ... Pháp ... chúng Tăng ... Người ấy không có trí tuệ 
hoan hỷ, không có trí tuệ tốc hành, không thành tựu giải thoát. 
Nhưng người ấy có năm pháp này: tm căn, tấn căn, niệm căn, 
định căn, tuệ căn. Người ấy có niềm tm vừa đủ noi Như lai, có 
lòng ái mộ vừa đủ noi Như Lai. Người này, này Mahãnãma, 
được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng 
sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi ác sinh, 
ác thú, đọa xứ. 

"Ví như, này Mahãnãma, có đám ruộng xấu, đất xấu, các gốc 
cây rừng chưa được nhổ bỏ, các hạt giông bị bể nát, bị hư thôi, 
bị gió nắng làm cho hư hại, không thể nẩy mầm, không khéo 
cấy trổng, và trời không mưa lớn thích họp; thì các hạt giông ấy 
có thể lớn, tăng trưởng, lớn mạnh không?" 

"Thưa không, bạch Thế Tôn." 

"Cũng vậy, này Mahãnãma, ở đây, pháp được giảng kém, 
trình bày kém, không đưa đến xuất ly, không đưa đến an tịnh, 
không được một vị Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Ta nói rằng 
pháp này như đám ruộng xấu. Vị đệ tử sông trong pháp ấy, 
thực hiện pháp và tùy pháp, thực hành, hành trì theo đúng 
pháp ấy. Như vậy, Ta nói rằng người này như hạt giông xấu. 

"Ví như, này Mahãnãma, một đám ruộng tốt, đất tốt, các gốc 
cây rừng khéo được nhổ bỏ, các hạt giông không bị bể nát, 
không bị hư thôi, gió nắng không làm hư hại, có thể nẩy mầm, 
khéo cấy, khéo trổng, và trời mưa lớn thích họp. Như vậy, các 
hạt giông ấy có thể lớn lên, có tăng trưởng, có lớn mạnh không?" 

"Thưa có, bạch Thế Tôn." 



39 


"Cũng vậy, này Mahãnãma, ở đây, pháp được khéo giảng, 
khéo trình bày, đưa đến xuất ly, đưa đến an tịnh, được bậc 
Chánh Đẳng Giác thuyết giảng. Ta nói rằng pháp này như đám 
ruộng tốt. Vị đệ tử sông trong pháp ấy, thực hành theo pháp và 
tùy pháp, thực hành, hành trì theo đúng pháp ấy. Như vậy, Ta 
nói rằng người này như hạt giông tốt, huông hổ gì là họ Thích 
Sarakãni. Này Mahãnãma, họ Thích Sarakãni đã viên mãn học 
giới khi mệnh chimg." 


55:26 Anathapinặika (1) 

Nhân duyên ở Sãvatthĩ. Lúc bấy giờ, gia chủ Anãthapindika 
đang bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rổi gia chủ 
Anãthapindika bảo một người: 

"Này ông, hãy đến gặp Tôn giả Sãriputta, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Tôn giả Sãriputta và thưa: 'Thưa Tôn giả, gia chủ 
Anãthapindikabị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Tôn giả Sãriputta.' Rổi thưa: "Lành thay, thưa Tôn 
giả, nếu Tôn giả Sãriputta đi đến trú xứ của gia chủ 
Anãthapindika vì lòng từ mẫn.'" 

"Thưa vâng, gia chủ." Người ấy vâng đáp, rổi đến gặp Tôn giả 
Sãriputta, đảnh lễ, ngồi xuông một bên, và thưa trình như trên. 
Tôn giả Sãriputta im lặng nhận lời. 

Rổi Tôn giả Sãriputta, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát cùng 
với Tôn giả Ãnanda đi đến trú xứ của gia chủ Anãthapindika. 
Sau khi đến, ngồi xuốhg chỗ đã soạn sẵn, và nói với gia chủ 
Anãthapindika: 

"Này gia chủ, ông có kham nhẫn được không? ông có chịu 
đi^g được không? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không tăng 
trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 

"Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con không thể chịu 
đrứig. Khổ thọ noi con rất kịch liệt. Chúng tăng trưởng, không 
có giảm thiểu. Có dấu hiệu chúng tăng trưởng, không giảm 
thiểu. 
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"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu có lòng bất tm đôi với Phật, 
nên sau khi thân hoại mạng chung, roi vào ác sinh, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Nhiíng ông không có lòng bất tm đốỉ với Phật. 
Trái lại, ông thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật: 'Đây là 
bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Nếu ông tự thấy mình có lòng 
tin bất động đốỉ với đức Phật, thì lập tức các cảm thọ của ông 
được an tịnh. 

"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu có lòng bất tm đốỉ với 
Pháp, nên sau khi thân hoại mạng chung, rơi vào ác sinh, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Nhiíng ông không có lòng bất tm đôi với 
Pháp. Trái lại, ông thành tựa lòng tin bất động đôi với Pháp: 
Tháp do Thế Tôn khéo thuyết ... tự mình giác hiểu.' Nếu ông 
tự thấy mình có lòng tin bất động đốỉ với Pháp, thì lập tức các 
cảm thọ của ông được an tịnh. 

"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu có lòng bất tm đốỉ với 
chúng Tăng, nên sau khi thân hoại mạng chimg, roi vào ác sinh, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhiíng ông không có lòng bất tm đôi 
với chúng Tăng. Trái lại, ông thành tựa lòng tin bất động đôi 
với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn ... là 
phước điền vô thượng ở đời.' Nếu ông tự thấy mình có lòng tin 
bất động đốỉ với chúng Tăng, thì lập tức các cảm thọ của ông 
được an tịnh. 

"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu ác giới, nên sau 
khi thân hoại mạng chung, rơi vào ác sinh, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nhiíng ông thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừìh 
... đưa đến định tâm. Nếu ông tự thấy mình có giới đức được 
các bậc thánh ái kừứì, thì lập tức các cảm thọ của ông được an 
tịnh. 

"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu tà kiến, nên sau 
khi thân hoại mạng chung, roi vào ác sinh, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nhiíng ông có chánh kiến. Nếu ông tự thấy mình có 
chánh kiến, thì lập tức các cảm thọ của ông được an tịnh. 



41 


"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu tà tư duy ... tà 
ngữ ... tà nghiệp ... tà mạng ... tà từửì tấn ... tà niệm ... tà định ... 
tà trí... tà giải thoát, nên sau khi thân hoại mạng chimg, roi vào 
vào ác sừửì, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nhiíng ông có chánh tư 
duy ... chánh ngữ ... chánh nghiệp ... chánh mạng ... chánh tmh 
tấn ... chánh niệm ... chánh định ... chánh trí... chánh giải thoát. 
Nếu ông tự thấy mình có chánh tư duy ... chánh ngữ ... chánh 
nghiệp ... chánh mạng ... chánh từứì tấn ... chánh niệm ... chánh 
định ... chánh trí... chánh giải thoát, thì lập tức các cảm thọ của 
ông được an tịnh." 

Rổi các cảm thọ của gia chủ Anãthapindika lập tức được an 
tịnh. Rổi gia chủ Anãthapindika cúng dường thức ăn Tôn giả 
Sãriputta và Tôn giả Ãnanda. 

Sau khi Tôn giả Sãriputta ăn xong và đặt bát sang một bên, gia 
chủ Anãthapindika đến gần, ngồi xuốhg một bên trên một ghế 
thấp. Tôn giả Sãriputta tán thán gia chủ Anãthapindika với 
những lời kệ này: 

"Ai tin tưởng Như Lai, 

Bất động khéo an lập. 

Ai có giới thiện lành, 

Được bậc Thánh ái kừứì. 

Ai tin tưởng chúng Tăng, 

Sở kiến được chánh trực, 

Người ấy gọi 'Không nghèo', 

Đời sông không uổng phí. 

Do vậy, bậc hiền minh 
Cần tu tập tm giới, 

Thấy rõ được Chánh pháp, 

Không quên lời Phật dạy." 

Rồi Tôn giả Sãriputta, sau khi nói lời hoan hỷ tán thán với các 
lời kệ này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra về. 

Roi Ton giá Ananda đen gặp The Ton, đánh lê roi ngoi xuống 
mọt bên. The Ton nói vói Ton giá: 
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"Này Ananda, ông từ đâu đi về đây vào giữa trưa? 

"Bạch Thế Tôn, gia chủ Anãthapindika đã được Tôn giả 
Sãriputta giáo giới với lời giáo giới như thế này, thế này ..." 

"Này Ãnanda, Sãriputta là người khôn ngoan, có nhiều trí tuệ, 
có khả năng phân tích bôn Dự Luư phần trong mười dạng 
thức." 


55:27 Anathapinặika (2) 

Nhân duyên ở Sãvatthĩ. Lúc bấy giờ, gia chủ Anãthapindika 
đang bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rổi gia chủ 
Anãthapindika bảo một người: 

"Này ông, hãy đến gặp Tôn giả Ãnanda, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân Tôn giả Ãnanda và thưa: 'Thưa Tôn giả, gia chủ 
Anãthapindikabị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Tôn giả Ãnanda.' Rổi thưa: "Lành thay, thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả Ãnanda đi đến trú xứ của gia chủ Anãthapindika 
vì lòng từ mẫn.'" 

"Thưa vâng, gia chủ." Người ấy vâng đáp, rổi đến gặp Tôn giả 
Ãnanda, đảnh lễ, ngồi xuông một bên, và thưa trình như trên. 
Tôn giả Sãriputta im lặng nhận lời. 

Rổi Tôn giả Ãnanda, vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát đi đến 
trú xứ của gia chủ Anãthapindika. Sau khi đến, ngồi xuốhg chỗ 
đã soạn sẵn, và nói với gia chủ Anãthapindika: 

"Này gia chủ, ông có kham nhẫn được không? ông có chịu 
đrứìg được không? Có phải khổ thọ giảm thiểu, không tăng 
trưởng? Có phải có dấu hiệu giảm thiểu, không tăng trưởng? 

"Thưa Tôn giả, con không thể kham nhẫn. Con không thể chịu 
đrứig. Khổ thọ noi con rất kịch liệt. Chúng tăng trưởng, không 
có giảm thiểu. Có dấu hiệu chúng tăng trưởng, không giảm 
thiểu. 

"Này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu bôn pháp nên 
run sỢ, hoảng hốt, sợhãi về cái chết, về đời sau. Thế nào là bôn? 
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"ở đây, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu có lòng bất tm đôi 
với Phật. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tm của mình đôi với Phật, 
vị ấy rim sỢ, hoảng hốt, sợhãi về cái chết, về đời sau. 

"Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu có lòng bất tm đôi 
với Pháp. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tm của mình đôi với Pháp; 
vị ấy rim sỢ, hoảng hốt, sợhãi về cái chết, về đời sau. 

"Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu có lòng bất tm đốỉ 
với chúng Tăng. Khi vị ấy tự thấy lòng bất tm của mình đôi với 
chúng Tăng; vị ấy run sỢ, hoảng hốt, sỢ hãi về cái chết, về đời 
sau. 

"Lại nữa, này gia chủ, kẻ vô văn phàm phu thành tựu ác giới. 
Khi vị ấy tự thấy sự thành tựu ác giới của mình; vị ấy rim sỢ, 
hoảng hốt, sợhãi về cái chết, về đời sau. 

"Do thành tựu bôn pháp này, kẻ vô văn phàm phu rim sỢ, 
hoảng hốt, sợhãi về cái chết, về đời sau. 

"Này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu bôn pháp nên 
không có rim sỢ, không có hoảng hốt, không có sỢ hãi về cái 
chết, về đời sau. Thế nào là bốh? 

"ở đây, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Khi tự thấy lòng tin bất động của mình đôi với Phật, vị ấy không 
run sỢ, không hoảng hốt, không sợhãi về cái chết, về đời sau. 

"Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựa lòng 
tin bất động đôi với Pháp: "Pháp do Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Khi tự thấy lòng tin bất động của mình đôi với 
Pháp, vị ấy không run sỢ, không hoảng hốt, không sợhãi về cái 
chết, về đời sau. 

"Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu lòng 
tin bất động đôi với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là đệ tử của Thế 
Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Khi tự thấy lòng tin bất 
động của mình đốỉ với chúng Tăng, vị ấy không run sỢ, không 
hoảng hốt, không sỢ hãi về cái chết, về đời sau. 
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"Lại nữa, này gia chủ, vị đa văn thánh đệ tử thành tựu giới 
đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Khi tự 
thấy sự thành tựu giới đức của mình được các bậc thánh ái kính, 
vị ấy không run sỢ, không hoảng hốt, không sỢ hãi về cái chết, 
về đời sau. 

"Do thành tựu bôn pháp này, bậc đa văn thánh đệ tử không 
có run sỢ, không có hoảng hốt, không sợhãi về cái chết, về đời 
sau." 

"Thưa Tôn giả Ananda, con không sỢ hãi. Sao con có thể sỢ 
hãi? Con đã thành tựu lòng tin bất động đôi với Phật... đốỉ với 
Pháp ... đôi với chúng Tăng ... về những học giới cho hàng cư 
sỉ tại gia do Thế Tôn thuyết giảng, con thấy mình không vi 
phạm một giới nào." 

"Lọi đắc thay cho ông, này gia chủ! Khéo lọi đắc thay cho ông, 
này gia chủ! Này gia chủ, ông vừa tuyên bố^ về quả vị Dự lưu." 


55:28 Sợ hãiỵ hận thù (1) 

Nhân duyên ở Sãvatthĩ. Rổi gia chủ Anãthapindika đến gặp 
The Ton, đánh lê roi ngoi xuống mọt bên. The Ton nói vói gia 
chủ Anãthapindika: 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù, thành tựu bốh Dự lưu phần, và khéo thấy, khéo thông 
đạt thánh lý với trí tuệ, nếu vị ấy muôn, có thể tuyên bố^ về mình 
như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, 
cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc 
Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.' 

"Thế nào là năm sự sợhãi, hận thù được loại trừ? Này gia chủ, 
sự sỢ hãi, hận thù khởi lên cho người sát sinh trong hiện tại và 
ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. Với người 
nào từ bỏ sát sinh, sự sợhãi, hận thù như vậy được loại trừ. 

"Này gia chủ, sự sỢ hãi, hận thù khởi lên cho người lấy của 
không cho ... khởi lên cho người tà dâm ... khởi lên cho người 
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nói láo ... khởi lên cho người say đắm rưỢu men, rưỢu nấu trong 
hiện tại và ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. 
Với người nào từ bỏ say đắm rưỢu men, rưỢu nấu, sự sỢ hãi, 
hận thù như vậy được loại trừ. 

"Đó là năm sự sợhãi, hận thù này được loại trừ. 

"Thế nào là bốh Dự lưu phần được thành tựu? ở đây, này gia 
chủ, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật: 
'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Vị thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bất động đối với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị 
ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến 

đinh tâm. 

• 

"Đó là bốh Dự lưu phần được thành tựu. 

"Thế nào là thánh lý khéo thấy, khéo thông đạt với trí tuệ? 

"ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo như lý tác ý về lý 
duyên khởi: Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sinh 
khỏi, cái kia sinh khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không 
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, 
sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sừửì, sừửì duyên lão tử. Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh không có dư tàn, nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức 
diệt... nên lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

"Đây là thánh lý, với trí tuệ, được khéo thấy, khéo thông đạt. 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù, thành tựu bôn Dự lưu phần, và khéo thấy, khéo thông 
đạt thánh lý với trí tuệ, nếu vị ấy muôn, có thể tuyên bố^ về mình 
như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, 
cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc 
Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ."' 



46 


55:29 Sợ hãiỵ hận thù (2) 

Nhân duyên ở Sãvatthĩ. Rổi một nhóm tỳ-khưu đến gặp Thế 
Tôn, đánh lê roi ngoi xuống mọt bên. The Ton nói vơi các tỳ- 
khiTu ấy: 

... (như kinh 55:28 ở trên, chỉ khác đăy là một nhóm tỳ-khưu đm 
gặp đức Phật và đức Phật thuyết cho các vị ấy) ... 

55:30 Những người Licchavỉ 

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesãli, tại Đại Lâm, chỗ ngôi nhà có 
nóc nhọn. Rổi đại thần người Licchavi tên là Nandaka đến gặp 

I I 11 /v' ITI />. 4.7ll~ V /V' /V , 1 I I 4 /v' TI />. • r • • 

The Ton, đánh lê, va ngoi xuống mọt bên. The Ton nói vói vị 
ấy: 

"Này Nandaka, thành trưi bôh pháp, một vị thánh đệ tử là bậc 
Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế 
nào là bôh? 

"ở đây, này Nandaka, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với đức Phật: 'Đây là bậc ứng cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
Vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp ... đốỉ 
với chúng Tăng ... Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh 
ái kính ... đưa đến định tâm. 

"Thành tựu bôh pháp ấy, này Nadaka, vị thánh đệ tử sẽ có 
tuổi thọ cao, dung sắc đẹp đẻ, thanh danh và uy quyền trong 
hàng chư thiên hay loài người. Ta tuyên bố^ như thế vì chính Ta 
biết, chính Ta thấy, chừứì Ta thông hiểu, không phải vì nghe từ 
một sa-môn hay bà-la-môn nào khác. 

Sau khi Ngài nói xong, một người thưa với Nandaka, vị đại 
thần người Licchavi: "Thưa Đại quan, nay đã đến giờ tắm." 

"Tắm rửa bên ngoài đã nhiều rổi. Tắm rửa bên trong mới cần 
thiết cho ta, tức là lòng tin bất động đôi với Thế Tôn." 


-ooOoo- 
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Chưo^g XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Chãu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


IV. PHẨM PHƯỚC ĐỨC TRÀN ĐẨY 
55:31 Tràn đầy (1) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khuư, có bôh nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dừửì dưỡng cho an lạc. 
Thế nào là bôh? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
nguồn phước đức tràn đầy thứ nhất, tràn đầy thiện lành, dinh 
dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ hai, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây nguồn phước 
đức tràn đầy thứ ba, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Đây nguồn 
phước đức tràn đầy thứ tư, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho 

an lac. 

« 

"Đó là bốh nguổn phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, 
dinh dưỡng cho an lạc." 
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55:32 Tràn đầy (2) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khim, có bôh nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dừửì dưỡng cho an lạc. 
Thế nào là bôh? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
nguổn phước đức tràn đầy thứ nhất, tràn đầy thiện lành, dinh 
dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ hai, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây nguồn phước 
đức tràn đầy thứ ba, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử sốhg ở gia đình, với 
tâm gột sạch cấu uế, xan tham. Vị ấy thường bố^ thí với bàn tay 
rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích làm từ thiện, vui thích hiến tặng 
và chia sẻ. Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ tư, tràn đầy thiện 
lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Đó là bốh nguồn phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, 
dinh dưỡng cho an lạc. 


55:33 Tràn đầy (3) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khuư, có bôh nguổn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 
Thế nào là bôh? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
nguồn phước đức tràn đầy thứ nhất, tràn đầy thiện lành, dinh 
dưỡng cho an lạc. 
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"Lại nữa, này các tỳ-khim, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: Tháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ hai, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây nguồn phước 
đức tràn đầy thứ ba, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ cao quý và sâu sắc về sự sinh diệt, đưa đến hoàn toàn 
đoạn tận khổ đau. Đây nguổn phước đức tràn đầy thứ tư, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Đó là bôn nguồn phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, 
dmh dưỡng cho an lạc." 


55:34 Con đường thiêng liêng (1) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khưu, có bôh con đường 
thiêng liêng của chư thiên để thanh tịnh chúng sinh nào chưa 
thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa được gột rửa. Thế 
nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
là con đường thiêng liêng thứ nhất của chư thiên để thanh tịnh 
chúng sinh nào chưa thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa 
được gột rửa. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây là con đường thiêng liêng thứ hai của chư 
thiên để thanh tịnh chúng sừửì nào chưa thanh tịnh, để gột rửa 
chúng sinh nào chưa được gột rửa. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
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Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây là con đường 
thiêng liêng thứ ba của chư thiên để thanh tịnh chúng sinh nào 
chưa thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa được gột rửa. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kmh ... đưa đến định tâm. Đây là con 
đường thiêng liêng thứ tư của chư thiên để thanh tịnh chúng 
sinh nào chưa thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa được 
gột rửa. 

"Đó là bôn con đường thiêng liêng của chư thiên để thanh tịnh 
chúng sinh nào chưa thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa 
được gột rửa." 


55:35 Con đường thiêng liêng (2) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khưu, có bôn con đường 
thiêng liêng của chư thiên để thanh tịnh chúng sinh nào chưa 
thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa được gột rửa. Thế 
nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Vị 
ấy suy tư như sau: 'Thế nào là con đường thiêng liêng của chư 
thiên?' Vị ấy hiểu rằng: 'Ta nghe chư thiên nói rằng tâm không 
sân hận là tôi thượng. Ta không làm hại một ai, các chúng sinh 
khỏe mạnh hay suy yếu. Như vậy, ta đang đi trên con đường 
thiêng liêng đó.' Đây là con đường thiêng liêng thứ nhất của 
chư thiên để thanh tịnh chúng sinh nào chưa thanh tịnh, để gột 
rửa chúng sinh nào chưa được gột rửa. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... thành tự\x giới 
đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Vị ấy suy 
tư như sau: 'Thế nào là con đường thiêng liêng của chư thiên?' 
Vị ấy hiểu rằng: 'Ta nghe chư thiên nói rằng tâm không sân hận 
là tôi thượng. Ta không làm hại một ai, các chúng sinh khỏe 
mạnh hay suy yếu. Như vậy, ta đang đi trên con đường thiêng 
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liêng đó/ Đây là con đường thiêng liêng thứ tư của chư thiên để 
thanh tịnh chúng sinh nào chưa thanh tịnh, để gột rửa chúng 
sinh nào chưa được gột rửa. 

"Đó là bôn con đường thiêng liêng của chư thiên để thanh tịnh 
chúng sinh nào chưa thanh tịnh, để gột rửa chúng sinh nào chưa 
được gột rửa." 


55:36 Giống như chư thiên 

Này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp thì chư 
thiên hoan hỷ và tuyên bố^ có sự giông nhau. Thế nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Chư 
thiên nào thành tựu lòng tin bất động đốỉ với Phật sau khi mệnh 
chung ở đây và tái sinh về cõi trời kia sẽ nghỉ: 'Vị thánh đệ tử 
ấy cũng thành ìự\x lòng tin bất động đôi với Phật giông như 
chúng ta, thì vị ấy sau khi mệnh chung sẽ tái sinh về đây gặp 
chúng ta.' 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... thành tựa giới 

đức đươc các bâc thánh ái kính ... đưa đến đinh tâm. Chư thiên 

• • • 

nào thành tựa giới đức được các bậc thánh ái kừứì sau khi mệnh 
chung ở đây và tái sinh về cõi trời kia sẽ nghỉ: 'Vị thánh đệ tử 
ấy cũng thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì giông 
như chúng ta, thì vị ấy sau khi mệnh chimg sẽ tái sinh về đây 
gặp chúng ta.' 

"Khi vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp này thì chư thiên hoan 
hỷ và tuyên bố^ có sự giông nhau. 
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55:37 Mahanama 

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya, tại Kapilavatthu, 
trong khu vườn Nigrodha. Rồi họ Thích Mahãnãma đến gặp 

I I 11 /v' ITI />. - 1-7 11 /v' /í- • /^‘l 1 I I 1 /v' rT7 />. 

The Ton, đánh lẽ, ngoi xuống mọt bên, roi bạch The Ton: 

"Bạch Thế Tôn, thế nào là đệ tử cư sỉ?" 

"Này Mahãnãma, người nào quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, người ấy là đệ tử cư sĩ." 

"Bạch Thế Tôn, thế nào là đệ tử cư sĩ thành tựu gioi?" 

"Này Mahãnãma, đệ tử cư sĩ từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rưỢu men, 
rưỢu nấu. Như thế là đệ tử cư sĩ thành tựu giới." 

"Bạch Thế Tôn, thế nào đệ tử cư sĩ thành tựu lòng tin?" 

"ở đây, này Mahãnãma, đệ tử cư sỉ có lòng tin ở sự giác ngộ 
của Như Lai: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Như thế 
là đệ tử cư sỉ thành tựu lòng tin." 

"Bạch Thế Tôn, thế nào đệ tử cư sĩ thành tựu bố^ thí?" 

"ở đây, này Mahãnãma, đệ tử cư sỉ sông ở gia đình, với tâm 
gột sạch cấu uế, xan tham. Vị ấy thường bố^ thí với bàn tay rộng 
mở, ưa thích từ bỏ, thích làm từ thiện, vui thích hiến tặng và 
chia sẻ. Như thế là đệ tử cư sĩ thành tựu bố^ thí." 

"Bạch Thế Tôn, thế nào đệ tử cư sĩ thành tựu trí tuệ?" 

"ở đây, này Mahãnãma, đệ tử cư sĩ có trí tuệ, thành tựu trí tuệ 
cao quý và sâu sắc về sự sinh diệt, đưa đến hoàn toàn đoạn tận 
khổ đau. Như thế là đệ tử cư sĩ thành tựu trí tuệ." 


55:38 Mưa 

"Ví như, này các tỳ-khưu, khi trên đầu núi có cơn mưa to lớn, 
nước mưa ấy chảy theo hướng xuôi của nó, tràn đầy các hang 
núi, khe núi. Sau khi nước mưa tràn đầy các hang núi, khe núi. 
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nó tràn đầy hổ nhỏ, hổ lớn, rổi sông nhỏ, sông lớn. Sau khi tràn 
đầy sông lớn, nó tràn đầy biển, đại dưcứig. 

"Cũng vậy, này các tỳ-khưu, đốỉ với vị thánh đệ tử có lòng tin 
bất động đôi với đức Phật, đôi với Pháp, đôi với chúng Tăng, 
và có giới được các bậc thánh ái kính; những pháp này trôi chảy 

đến bờ bên kia, đưa đến đoan diêt các lâu hoăc. 

' • • • • 


55:39 Kaịigodha 

Lúc bấy giờ Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Rổi vào buổi sáng, Thế Tôn 
đắp y, cầm y bát, đi đến nhà của Thích nữ KãỊigodhã, ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Rổi Thích nữ KãỊigodhã đến đảnh lễ Thế Tôn 
rổi ngổi xuông một bên. Thế Tôn nói với KãỊigodhã: 

"Này Godhã, vị nữ thánh đệ tử thành tựu bôn pháp là bậc Dự 
lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Thế 
nào là bôn? 

"ở đây, này Godhã, vị nữ thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với đức Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng,... Phật, Thế Tôn.' 
... đôi với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... Vị này trú sông ở gia 
đình, với tâm gột sạch cấu uế, xan tham. Vị ấy thường bố^thí với 
bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích làm từ thiện, vui thích 
hiến tặng và chia sẻ. Thành tựu bôn pháp này, một nữ thánh đệ 
tử là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ." 

"Bạch Thế Tôn, bôn Dự lưu phần được Thế Tôn thuyết giảng 
đều có trong con, và con sông với bôn pháp ấy. Bạch Thế Tôn, 
con thành tựu lòng tin bất động đốỉ với đức Phật... đôi với Pháp 
... đôi với chúng Tăng ... Thêm vào đó, bất cứ vật gì trong gia 
đình có thể đem bố^ thí, con sẵn sàng đem ra chia sẻ đến những 
người có giới đức và có tâm tính tốt." 

"Lọi đắc thay cho bà, này Godhã! Thật khéo lọi đắc thay cho 
bà, này Godhã! Bà vừa tuyên bố^ về Dự lưu quả." 
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55:40 Nandiya 

Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakya, tại Kapilavatthu, 
trong khu vườn Nigrodha. Rổi họ Thích Nandiya đến gặp Thế 
Tôn, đánh lê, ngoi xuống mọt bên, va bạch The Ton: 

"Bạch Thế Tôn, nếu vị thánh đệ tử hoàn toàn không có bôn Dự 
lưu phần thì có phải vị ấy sông phóng dật?" 

"Này Nandiya, với ai hoàn toàn không có bốh Dự luư phần, 
Ta nói người ấy là người đứng ngoài, là người trong hàng ngũ 
những kẻ phàm phu. 

"Tuy vậy, này Nandiya, Ta sẽ nói cho ông biết như thế nào 
một vị thánh đệ tử sông phóng dật và sông không phóng dật. 
Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói." 

"Thưa vâng, bạch Thế Tôn," họ Thích Nandiya vâng đáp. Thế 
Tôn nói như sau: 

"Này Nandiya, thế nào là vị thánh đệ tử sông phóng dật? ở 
đây, này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động 
đôi với đức Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Vị ấy 
thỏa mãn với lòng tin bất động đôi với Phật, không cố^ gắng 
thêm để sông viễn ly ban ngày hay sông ẩn dật ban đêm. Do vị 
ấy sông phóng dật như vậy, nên không có hân hoan. Do không 
có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có 
khinh an. Do không khinh an, nên sông đau khổ. Do tâm đau 
khổ, nên không định tữứì. Do tâm không định tữứì, nên các 
pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được 
gọi là sông phóng dật. 

"Lại nữa, này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tự lòng tin bất 
động đốỉ với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kính ... đưa đến định tâm. Vị ấy thỏa mãn 
với giới đức được các bậc thánh ái kính, không cố^ gắng thêm để 
sông viễn ly ban ngày không hay sông ẩn dật ban đêm. Do vị 
ấy sông phóng dật như vậy, nên không có hân hoan. Do không 
có hân hoan, nên không có hỷ. Do không có hỷ, nên không có 
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khmh an. Do không khừứì an, nên sông đau khổ. Do tâm đau 
khổ, nên không định tỉnh. Do tâm không định tữửì, nên các 
pháp không hiện rõ. Do các pháp không hiện rõ, nên vị ấy được 
gọi là sông phóng dật. 

"Như vậy, này Nandiya, là vị thánh đệ tử sông phóng dật. 

"Nàỵ Nandiya, thế nào là vị thánh đệ tử sông không phóng 
dật? ơ đây, này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với đức Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' 
Vị ấy không thỏa mãn với lòng tin bất động đôi với Phật, cố^ 
gắng thêm nữa để sông viễn ly ban ngày, sông ẩn dật ban đêm. 
Do vị ấy sông không phóng dật, nên hân hoan khởi. Do vị ấy 
hân hoan, nên hỷ sinh. Do ý có hỷ, nên thân khinh an. Do thân 
khinh an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc, nên vị ấy định 
tữìh. Do tâm định tữìh, các pháp được hiện rõ. Do các pháp 
được hiện rõ, vị ấy được gọi là trú không phóng dật. 

"Lại nữa, này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tự lòng tin bất 
động đôi với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Vị ấy không 
thỏa mãn với giới đức được các bậc thánh ái kừứì, cố^ gắng thêm 
nữa để sông viễn ly ban ngày, sông ẩn dật ban đêm. Do vị ấy 
sông không phóng dật như vậy, hân hoan sinh. Vị ấy có hân 
hoan, nên hỷ sinh. Do ý có hỷ, nên thân kinh an. Do thân khinh 
an, nên vị ấy cảm thọ lạc. Do tâm được lạc, nên vị ấy định tữửì. 
Do tâm định tữứì, các pháp được hiện ra. Do các pháp được hiện 
ra, vị ấy được gọi là trú không phóng dật. 

"Như vậy, này Nandiya, là vị thánh đệ tử sông không phóng 

dật. 

« 


-ooOoo- 
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Chưo^g XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Chãu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


IV. PHẨM PHƯỚC ĐỨC TRÀN ĐẨY có KỆ 
55:41 Tràn đầy (1) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khuư, có bôh nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dừửì dưỡng cho an lạc. 
Thế nào là bôh? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
nguồn phước đức tràn đầy thứ nhất, tràn đầy thiện lành, dinh 
dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ hai, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây nguồn phước 
đức tràn đầy thứ ba, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu giới đức 
được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Đây nguồn 
phước đức tràn đầy thứ tư, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho 

an lac. 

« 

"Đó là bốh nguổn phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, 
dinh dưỡng cho an lạc. 
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"Này các tỳ-khiíu, với vị thánh đệ tử thành tựu bôn nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc 
này, thật không dễ đo được số^lượng phước đức: lượng như 
thế này là phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng 
cho an lạc/ Chỉ có thể gọi đó là vô số, vô lượng, tập họp phước 
đức to lớn. 

"Này các tỳ-khuư, cũng như không dễ đo được số^ lượng nước 
trong biển lớn là có bao nhiêu thùng, hay có bao nhiêu trăm 
thùng, hay có bao nhiêu ngàn thùng, hay có bao nhiêu trăm 
ngàn thùng. Chỉ có thể gọi đó là vô số, vô lượng nước lớn tụ tập. 
Cũng vậy, vị thánh đệ tử thành tựa bôn nguồn phước đức tràn 
đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc này, thật không 
dễ đo được số^ lượng phước đức: lượng như thế này là phước 
đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc.' Chỉ 
có thể gọi đó là vô số, vô lượng, tập họp phước đức to lớn." 

The Ton nói như vậy, roi Ngai nói thêm: 

"Là đại dưong, đại hải, 

Nước mênh mông rộng lớn, 

Đầy rẫy những hãi hùng, 

Chứa vô lượng trân châu, 

Phục vụ trăm ngàn người, 

Các con sông lớn, nhỏ, 

Chúng tuôn chảy ổ ạt, 

Chúng đổ về bể khoí. 

Cũng vậy là những người, 

Thí đo ăn, uống, vái, 

Bố^ thí giường, chỗ ngổi. 

Mền, nệm, các đổ nằm, 

Vô lượng nguồn phước đức, 

Từ kẻ trí tuôn chảy, 

Như sông hổ đầy nước, 

Chảy tuôn ra biển cả." 
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55:42 Tràn đầy (2) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khim, có bôh nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dừửì dưỡng cho an lạc. 
Thế nào là bôh? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
nguổn phước đức tràn đầy thứ nhất, tràn đầy thiện lành, dinh 
dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: 'Pháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ hai, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây nguồn phước 
đức tràn đầy thứ ba, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử sốhg ở gia đình, với 
tâm gột sạch cấu uế, xan tham. Vị ấy thường bố^ thí với bàn tay 
rộng mở, ưa thích từ bỏ, thích làm từ thiện, vui thích hiến tặng 
và chia sẻ. Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ tư, tràn đầy thiện 
lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Đó là bốh nguồn phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, 
dinh dưỡng cho an lạc. 

"Này các tỳ-khuư, với vị thánh đệ tử thành tựu bôh nguổn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc 
này, thật không dễ đo được số^lượng phước đức: 'Số^lượng như 
thế này là phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng 
cho an lạc.' Chỉ có thể gọi đó là vô số, vô lượng, tập họp phước 
đức to lớn. 

"Ví như, tại chỗ mà các con sông lớn này gặp nhau, nhập vào 
một dòng với nhau - như sông Hằng, sông Yamunã, sông 
Aciravatĩ, sông Sarabhủ, sông Mahĩ - thật không dễ gì đếm 
được số^ lượng nước tại chỗ ấy là có bao nhiêu thùng, hay có bao 
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nhiêu trăm thùng, hay có bao nhiêu ngàn thùng, hay có bao 
nhiêu trăm ngàn thùng. Chỉ có thể gọi đó là vô số, vô lượng 
nước lớn tụ tập. Cũng vậy, vị thánh đệ tử thành tựu bôn nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc 
này, thật không dễ đo được số^lượng phước đức: lượng như 
thế này là phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng 
cho an lạc.' Chỉ có thể gọi đó là vô số, vô lượng, tập họp phước 
đức to lớn." 

The Ton nói như vậy, roi Ngai nói thêm: 

"Là đại dưong, đại hải, 

Nước mênh mông rộng lớn, 

Đầy rẫy những hãi hùng, 

Chứa vô lượng trân châu, 

Phục vụ trăm ngàn người, 

Các con sông lớn, nhỏ, 

Chúng tuôn chảy ổ ạt, 

Chúng đổ về bể khoí. 

Cũng vậy là những người, 

Thí đo ăn, uống, vái, 

Bố^ thí giường, chỗ ngổi. 

Mền, nệm, các đổ nằm, 

Vô lượng nguồn phước đức, 

Từ kẻ trí tuôn chảy, 

Như sông hổ đầy nước, 

Chảy tuôn ra biển cả." 


55:43 Tràn đầy (3) 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khuư, có bôn nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 
Thế nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với Phật: 'Đây là bậc ứng Cúng ... Phật, Thế Tôn.' Đây 
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nguồn phước đức tràn đầy thứ nhất, tràn đầy thiện lành, dừứì 
dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đôi với Pháp: Tháp được Thế Tôn khéo thuyết ... tự 
mình giác hiểu.' Đây nguổn phước đức tràn đầy thứ hai, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin 
bất động đốỉ với chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn ... là phước điền vô thượng ở đời.' Đây nguồn phước 
đức tràn đầy thứ ba, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Lại nữa, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử có trí tuệ, thành tựu 
trí tuệ cao quý và sâu sắc về sự sinh diệt, đưa đến hoàn toàn 
đoạn tận khổ đau. Đây nguồn phước đức tràn đầy thứ tư, tràn 
đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc. 

"Đó là bôn nguồn phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, 
dinh dưỡng cho an lạc." 

"Này các tỳ-khuư, với vị thánh đệ tử thành tựu bôn nguồn 
phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng cho an lạc 
này, thật không dễ đo được số^lượng phước đức: 'Số^lượng như 
thế này là phước đức tràn đầy, tràn đầy thiện lành, dinh dưỡng 
cho an lạc.' Chỉ có thể gọi đó là vô số, vô lượng, tập họp phước 
đức to lớn." 

I I 11 /v' ITI y>. /T • 1 , /«, /' • 11 ^ 

The Ton nói như vậy, roi Ngai nói thêm: 

"Ai ước muôn phước đức, 

Vững trú trên điều thiện, 

Tu tập theo con đường, 

Đưa đến đạt bất tử, 

Chứng được lõi của pháp, 

Thích thú đoan lâu hoăc, 

Vị ấy không rim sỢ, 

Khi nghỉ đến thần chết." 
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55:44 Giàu có (1) 

"Này các tỳ-khiili, vị thánh đệ tử thành tựu bốh pháp được gọi 
là giàu, rất giàu, có tài sản lớn. Thế nào là bôn? 

"ở đây, này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật... đôi với Pháp ... đôi vói chúng Tăng ... Vị 
thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Vị thánh đệ tử thành tựu bốh pháp đó được gọi là giàu, rất 
giàu, có tài sản lớn. 


55:45 Giàu có (2) 

"Này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp được gọi 
là giàu, rất giàu, có tài sản lớn, có danh xiíng lớn. Thế nào là 

bốh? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với Phật... đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị 
thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp đó được gọi là giàu, rất 
giàu, có tài sản lớn, có danh xiíng lớn." 

55:46 Tóm tắt 

"Này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp được 
gọi là bậc Dự luư, không còn bị thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả 

• /' />. I I 11 /"í' V 1 V 1 /V' 

giác ngọ. The nao la bon? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị 
thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp đó được gọi là bậc Dự luư, 
không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ." 
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55:47 Nandiya 

Nhân duyên ở Kapilavatthu. Thế Tôn nói với họ Thích 
Nandiya đang ngồi một bên: 

"Này Nandiya, vị thánh đệ tử thành tựu bôh pháp được gọi là 
bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 

A. I I 11 /"í' V 1 V 1 

ngộ. The nao la bon? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đốỉ với Phật... đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị 
thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến định tâm. 

"Vị thánh đệ tử thành tựu bôh pháp đó được gọi là bậc Dự luư, 
không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ." 


55:48 Bhaddiya 

... (nhưkinh trước, chỉ khác, đây là họ Thích Bhaddiya) ... 


55:49 Mahanama 

... (nhưkinh trước, chỉ khác, dãy là họ Thích Mahãnãma) ... 


55:50 Oĩi phần 

"Này các tỳ-khưu, có bôh chi phần đưa đến quả vị Dự lưu. 
Thế nào là bốh? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như 
lý tác ý, thực hành pháp và tùy pháp. 

"Đó là bôh chi phần đưa đến quả vị Dự lưu." 


-ooOoo- 
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Chưo^g XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


VI. PHẨM NGƯỜI TRÍ TUỆ 
55:51 Với bài kệ 

"Này các tỳ-khuư, vị thánh đệ tử thành tựu bốh pháp được gọi 
là bậc Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 
ngộ. The nao la bon? 

"ở đây, này các tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất 
động đôi với Phật... đôi với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Vị 
thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... 
đưa đến đinh tâm. 

"Vị thánh đệ tử thành tựu bôn pháp đó được gọi là bậc Dự luư, 
không còn bị thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ." 

I I 11 /v' TI y>. /T • 1 , /«, /' • 11 ^ 

The Ton nói như vậy, roi Ngai nói thêm: 

Với ai tin Như Lai, 

Bất động, khéo an trú, 

Với ai giới thiện lành, 

Bậc Thánh kừứì, tán thán. 

Với ai tịnh tm Tăng, 

Với tri kiến chánh trực, 

Được nói: không phải nghèo, 

Sông vậy không vô ích. 

Do vậy, bậc Hiền minh, 

Cần tu tập tm giới, 

Thấy rõ được Chánh pháp, 

Không quên lời Phật dạy. 
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55: 52 An cư mùa mưa 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, Jetavana, tại khu vườn ông 
Anãthapindika. Lúc bấy giờ, một tỳ-khưu, sau khi an cư mùa 
mưa ở Sãvatthi xong, đi đến Kapilavatthu vì một vài công việc. 

Những người họ Thích ở Kapilavatthu nghe được tm liền đến 
gặp vị tỳ-khuư ấy, đảnh lễ, ngổi xuông một bên, và nói: 

"Thưa tôn giả, Thế Tôn có khỏe mạnh không?" 

"Này chư hiền, Thế Tôn vẫn khỏe mạnh." 

"Thưa tôn giả, tôn giả Sãriputta và tôn giả Moggallãna có khỏe 
mạnh không?" 

"Này chư hiền, tôn giả Sãriputta và tôn giả Moggallãna vẫn 

khỏe manh." 

« 

"Thưa tôn giả, chúng tỳ-khưu có khỏe mạnh không?" 

"Này chư hiền, chúng tỳ-khưu vẫn khỏe mạnh." 

"Thưa tôn giả, trong dịp an cư này, tôn giả có tự thân nghe, tự 
thân lãnh thọ gì từ Thế Tôn?" 

"Này chư hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ từ Thế 
Tôn như sau: 'Thật là ít, này các tỳ-khưu, là những tỳ-khưu, sau 
khi đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình với 
thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Và nhiều hon là những tỳ-khưu, sau khi đoạn diệt 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, 
không còn trở lại thế giới này nữa.' 

"Lại nữa, này chư hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ 
từ Thế Tôn như sau: 'Thật là ít, này các tỳ-khưu, là những tỳ- 
khuư, sau khi đoạn diệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sinh, từ 
đấy nhập Niết-bàn, không còn trở lại thế giới này nữa. Và nhiều 
holì là những tỳ-khuư, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho 
muội lược tham, sân, si là bậc Nhất lai, chỉ trở lại đời này một 
lần nữa, rổi đoan tân khổ đau.' 
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"Lại nữa, này chư hiền, tôi có tự thân nghe, tự thân lãnh thọ 
từ Thế Tôn như sau: 'Thật là ít, này các tỳ-khưu, là những tỳ- 
khuư, sau khi đoạn diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, 
sân, si, thành bậc Nhất lai, chỉ trở lại đời này một lần nữa, rổi 
đoạn tận khổ đau. Và nhiều hon là những tỳ-khưu, sau khi đoạn 
diệt ba kiết sử, thành bậc Dự lưu, không còn phải thối đọa, 
quyết chắc chứng quả giác ngộ". 


55:53 Dhammadinna 

Một thời, Thế Tôn trú ở Bãrãnasi, tại Isipatana, ở vườn nai. Rổi 
cư sĩ Dhammadinna với năm trăm cư sĩ đến gặp Thế Tôn, đảnh 
lễ, và ngồi xuốhg một bên. Ngổi một bên, cư sĩ Dhammadinna 

bạch Thế Tôn: 

« 

"Bạch Thế Tôn, xin Ngài giảng dạy, giáo giới cho chúng con. 
Nhờ đó chúng con được hạnh phúc, an lạc lâu dài. 

"Này Dhammadinna, các ông nên học tập như sau: 'Thỉnh 
thoảng, chúng ta phải tìm đến và suy tư về các bài giảng do 
Như Lai thuyết thâm sâu, nghĩa lý thâm sâu, siêu thế, liên hệ 
đến nghĩa không.' Này Dhammadinna, các ông nên học tập như 
thế." 

"Bạch Thế Tôn, thật không dễ gì cho chúng con - sông trong 
những ngôi nhà đầy trẻ con, sử dụng hưong chiên-đàn từ Kãsi, 
đeo các vòng hoa, hưong và phẩh sáp, thọ dimg vàng và bạc - 
tìm đến và suy tư về các bài giảng do Như Lai thuyết thâm sâu, 
nghĩa lý thâm sâu, siêu thế, liên hệ đến nghĩa không. Chúng 
con đã an trú trên năm học pháp, xin Thế Tôn giảng cho chúng 
con thêm các pháp khác." 

"Này Dhammadinna, các ông hãy học tập như sau: "Chúng ta 
sẽ thành tựu lòng tin bất động đốỉ với đức Phật... đốỉ với Pháp 
... đôi với chúng Tăng ... Chúng ta sẽ thành tựu giới đức được 
các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định tâm. Như vậy, này 
Dhammadinna, các ông cần phải học tập." 
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"Bạch Thế Tôn, bốh Dự lưu phần này được Thế Tôn thuyết 
giảng đã có mặt ởncfí chúng con. Chúng con sông tùy thuận với 
các pháp ấy. Chúng con thành tựa lòng tin bất động đôi với đức 
Phật: "Đây là bậc ưng Cúng, ... Phật, Thế Tôn" ... đôi với Pháp 
.... đôi với chúng Tăng ... chúng con thành tựu giới đức được 

các bâc thánh ái kừứì ... đưa đến đinh tâm. 

« « 

"Lọi đắc thay cho ông, này Dhammadinna! Thật khéo lọi đắc 
thay cho ông, này Dhammadinna! ông đã tuyên bố^ về quả Dự 
lưu. 


55:54 Ekiu bệnh 

Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng họ Thích, tại 
Kapilavatthu, khu vườn Nigrodha. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ-khưu 
đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng khi y may xong, sau ba 
tháng, Thế Tôn sẽ đi du hành. Họ Thích Mahãnãma nghe được 
tin ấy, đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ, ngồi xuông một bên, rổi bạch 
The Ton: 

"Bạch Thế Tôn, con được nghe nhiều tỳ-khưu đang may y cho 
Thế Tôn nghĩ rằng khi y may xong, sau ba tháng, Thế Tôn sẽ đi 
du hành. Chúng con chưa được tự thân nghe từ Thế Tôn, tự thân 
lãnh thọ từ Thế Tôn về sự kiện một cư sỉ có trí tuệ bị bệnh, đau 
đớn, bị trọng bệnh, cần phải được một cư sĩ khác có trí tuệ giáo 
giới như thế nào?" 

"Này Mahãnãma, vị cư sĩ có trí tuệ bị bệnh, đau đớn, bị trọng 
bệnh, cần phải được an ủi với bôn pháp an ủi như sau: Tôn giả 
hãy yên tâm vì tôn giả có lòng tin bất động đôi với đức Phật... 
đốỉ với Pháp ... đôi với chúng Tăng ... Tôn giả hãy yên tâm vì 
tôn giả có giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến định 
tâm.' 


"Sau khi vị cư sĩ có trí tuệ bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh, 
được một cư sĩ khác có trí tuệ giáo giới với bôn pháp an ủi đó, 
vị ấy cần được hỏi thêm: 'ông có lo lắng về cha mẹ ông không?' 
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Nếu vị ấy nói: 'Vâng, tôi lo lắng,' cần phải khuyên vị ấy: 'Thưa 
tôn giả, tôn giả thế nào chết. Dù có lòng lo lắng về cha mẹ, tôn 
giả cũng sẽ chết. Vậy tôn giả hãy từ bỏ sự lo lắng ấy.' 

"Nếu vị ấy nói: 'Tôi không còn lo lắng đến cha mẹ nữa,' vị ấy 
cần được hỏi thêm: 'ông có lo lắng về vỢ con ông không?' Nếu 
vị ấy nói: 'Vâng, tôi lo lắng,' cần phải khuyên vị ấy: 'Thưa tôn 
giả, tôn giả thế nào chết. Dù có lòng lo lắng về vỢ con, tôn giả 
cũng sẽ chết. Vậy tôn giả hãy từ bỏ sự lo lắng ấy.' 

"Nếu vị ấy nói: 'Tôi không còn lo lắng đến vỢ con nữa,' vị ấy 
cần được hỏi thêm: 'Tôn giả có thưoUg tiếc năm dục lạc của cõi 
người không?' Nếu vị ấy nói: 'Tôi thưoUg tiếc năm dục lạc của 
cõi người,' cần phải khuyên vị ấy: 'Các dục lạc ở cõi trời còn hấp 
dẫn hơn, còn thù diệu hơn. Tôn giả hãy đem tâm khỏi các dục 
lạc của cõi người, và hướng tâm đến cõi trời của Tứ đại thiên 
vương.' 

"Nếu vị ấy nói: 'Tâm tôi đã từ bỏ các dục lạc của cõi người, và 
hướng đến cõi trời của Tứ đại thiên vương,' cần phải khuyên vị 
ấy: 'Cõi trời Ba mươi ba còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn cõi 
trời của Tứ đại thiên vương. Tôn giả hãy đem tâm khỏi cõi trời 
của Tứ đại thiên vương, và hướng tâm đến cõi trời Ba mưoí ba.' 

"Nếu vị ấy nói: 'Tâm tôi đã rời cõi trời của Tứ đại thiên vương, 
và hướng đến cõi trời Ba mưoí ba,' cần phải khuyên vị ấy: 'Cõi 
trời trời Dạ-ma còn hấp dẫn hơn, còn thù diệu hơn cõi trời Ba 

mưoỉ ba ... cõi trời Đâu-suất ... cõi trời Hóa lac ... cõi trời Tha 

« 

hóa tự tại... cõi trời Phạm thiên ... 

"Nếu vị ấy nói: 'Tâm tôi đã rời cõi trời Tha hóa tự tại, và hướng 
đến cõi trời Phạm thiên,' cần phải khuyên vị ấy: 'Cõi trời Phạm 
thiên là vô thường, không vững bền, bị giới hạn trong thân kiến. 
Tôn giả hãy đem tâm khỏi cõi trời Phạm thiên, và hướng tâm 
đến đoạn diệt thân kiến.' 

"Nếu vị ấy nói: "Tâm tôi đã rời cõi trời Phạm thiên, và hướng 
đến đoạn diệt thân kiến,' lúc ấy, này Mahãnãma, Ta nói rằng 
không có gì khác biệt giữa một cư sĩ có tâm giải thoát và một vị 
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tỳ-khưu có tâm giải thoát khỏi các lậu hoặc, tức là không có gì 
khác biệt giữa giải thoát này và giải thoát kia. " 

55:55 Qụả Dựlĩũi 

"Có bôn pháp, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn đưa đến chứng ngộ quả Dự lưu. Thế nào là bôn? Thân 
cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành 
pháp và tùy pháp. 

Bốh pháp này, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến chứng ngộ quả Dự luư." 

55:56 Quả Nhất lai 

... (nhưkinh trên ,... ãưa đêh chứng ngộ quả Nhăí lai...). 

55:57 Quả Bất lai 

... (nhưkinh trên ,... ãưa đêh chứng ngộ quả Bết lai...). 

55:58 Quả A-la-hán 

... (nhưkinh trên ,... đưa đm chứng ngộ quả A-la-hán ...). 

55:59 Lợi đắc trí tuệ 

m m 

... (nhưkinh trên ,... đưa đêh lợi đắc trí tuệ...). 

55:60 Tăng trưởng trí tuệ 

... (nhưkinh trên ,... ãưa đêh tăng trưởng trí tuệ...). 

55:61 Mở rộng trí tuệ 

... (như kinh trên ,... đưađêh mở rộng trítuệ...). 

-ooOoo- 
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Chưo^g XI 

55. Tương ưng Dự Lưu 

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 
Bình Anson hiệu đinhỵ dựa theo bản Anh dịch của 
Bhikkhu Bodhi và Bhikkhu Suịato 


VII. PHẨM ĐẠI TRÍ TUỆ 
55:62 Đại trí tuệ 

"Có bôn pháp, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn đưa đến đại trí tuệ. Thế nào là bôn? Thân cận bậc 
chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp và tùy 
pháp. 

Bôn pháp này, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến đại trí tuệ." 


55:63 Trí tuệ quảng đại 

... (như kinh trên ,... ãưa đêh trí tuệ quảng đại...). 


55:64 Trí tuệ tăng trưởng 

... (nhưkinh trên ,... đưa đêh trí tuệ tăng trưởng ...). 


55:65 Trí tuệ thâm sâu 

... (nhưkinh trên ,... đưa đm trí tuệ thâm sâu ...). 


55:66 Tri tuệ phỉ thường 

... (nhưkinh trên ,... ãưa đêh trí tuệ phi thường ...). 


55:67 Trí tuệ sung mãn 

... (nhưkinh trên ,... đưađêh trí tuệ sung mãn ...). 




55:68 Trí tuệ sung túc 

... (nhưkinh trên ,... ãưa đêh trí tuệsung túc ...). 

55:69 Trí tuê nhanh nhen 

• • 

... (nhưkinh trên ,... đưa đêh trí tuệ nhanh nhẹn ...). 

55:70 Trí tuệ khinh an 

... (nhưkinh trên ,... đưa đêh trí tuệ khinh an ...). 

55:71 Trí tuệ hoan hỷ 

... (nhưkinh trên ,... đưađm trítuệhoan hỷ ...). 

55:72 Trí tuệ tốc hành 

... (nhưkinh trên ,... ãưa đêh trí tuệ tôc hành ...). 

55:73 Tri tuệ sắc bén 

... (nhưkinh trên ,... đưa đm trí tuệsắc bén ...). 

55:74 Trí tuệ thể nhập 

"Có bôn pháp, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn đưa đến trí tuệ thể nhập. Thế nào là bôn? Thân cận 
bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp 
và tùy pháp. 

Bốh pháp này, này các tỳ-khưu, được tu tập, được làm cho 
sung mãn, đưa đến trí tuệ thể nhập." 


-ooOoo- 




Các bài kinh khác về quả vị Dự lưu trong 

Tương Ung bộ 


12. Tương ưng Nhân Duyên 

12:27 Duyên 

Trú ỞSãvatthi. "Này các tỳ-khưu, vô mừửì duyên hành; hành 
duyên thức; thức duyên sừửì sắc; danh sắc duyên sáu xứ; sáu 
xứ duyên xúc; xúc duyên thọ; thọ duyên ái; ái duyên thủ; thủ 
duyên hữu; hữu duyên sinh; sừửì duyên già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não được khởi lên. Như vậy là tập khởi của toàn bộ khổ uẩn 
này. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là già và chết? Cái gì thuộc chúng 
sinh này hay chúng sinh khác, thuộc bộ loại chúng sinh này hay 
thuộc bộ loại chúng sinh khác, bị già yếu, suy nhược, hủ bại, tóc 
bạc, da nhăn, tuổi thọ đổi bại, các căn chm muồi; đây gọi là già. 
Cái gì thuộc chúng sinh này hay chúng sinh khác, thuộc bộ loại 
chúng sinh này hay thuộc bộ loại chúng sinh khác, bị hủy diệt, 
hủy hoại, tiêu mất, tử vong, các uẩn tàn lụn, thân thể hoại diệt, 
vứt bỏ; đây gọi là chết. Như vậy, đây là già, đây là chết; gọi 
chung là già và chết. Do sinh khởi, già và chết khởi; do sinh diệt, 
già và chết diệt. Đây là Bát chi Thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt 
già và chết; tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, 
chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 
định. 

"Và này các tỳ-khuư, thế nào là sinh? Cái gì thuộc chúng sinh 
này hay chúng sinh khác, thuộc bộ loại chúng sinh này hay 
thuộc bộ loại chúng sinh khác bị sinh, xuất sinh, giáng sinh, đản 
sinh, sự xuất hiện các uẩn, sự thành tựu các xứ. Đây gọi là sinh. 
Do hữu khởi, sinh khởi. Do hữu diệt, sinh diệt. Đây là Bát chi 
Thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt sinh; tức là chánh kiến, chánh 
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tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khuư, thế nào là hữu? Có ba hữu này: dục hữu, 
sắc hữu, vô sắc hữu. Đây gọi là hữu. Do thủ khởi, hữu khởi. Do 
thủ diệt, hữu diệt. Đây là Bát chi Thánh đạo đưa đến sự đoạn 
diệt hữu; tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khuư, thế nào là thủ? Có bôn thủ này: dục thủ, 
kiến thủ, giới lễ nghi thủ, ngã luận thủ. Đây gọi là thủ. Do ái 
khởi, thủ khởi. Do ái diệt, thủ diệt. Đây là Bát chi Thánh đạo 
đưa đến sự đoạn diệt thủ; tức là chánh kiến, chánh tư duy, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 
niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là ái? Có sáu ái này: sắc ái, thanh 
ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Đây gọi là ái. Do thọ khởi, ái 
khởi. Do thọ diệt, ái diệt. Đây là Bát chi Thánh đạo đưa đến sự 
đoạn diệt ái; tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là thọ? Có sáu thọ này: thọ do 
nhãn xúc sinh; thọ do nhì xúc sinh; thọ do tỷ xúc sinh; thọ do 
thiệt xúc sinh; thọ do thân xúc sinh; thọ do ý xúc sinh. Đây gọi 
là thọ. Do xúc khởi, thọ khởi. Do xúc diệt, thọ diệt. Đây là Bát 
chi Thánh đao đưa đến sư đoan diêt tho; tức là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là xúc? Có sáu xúc này: nhãn 
xúc, nhỉ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Đây gọi là xúc. 
Do sáu xứ khởi, xúc khởi. Do sáu xứ diệt, xúc diệt. Đây là Bát 
chi Thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt xúc; tức là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là sáu xú? Đó là nhãn xứ, nhĩ xứ, 
tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ. Đây gọi là sáu xứ. Do danh sắc 
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khởi, sáu xứ khởi. Do danh sắc diệt, sáu xứ diệt. Đây là Bát chi 
Thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt sáu xứ; tức là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là danh sắc? Thọ, tưởng, tư, xúc, 
tác ý gọi chimg là danh. Bôn đại chủng và sắc do bôn đại chủng 
tạo ra gọi chimg là sắc. Như vậy, đây là danh, đây là sắc; gọi 
chung là danh sắc. Do thức khởi, danh sắc khởi. Do thức diệt, 
danh sắc diệt. Đây là Bát chi Thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt 
danh sắc; tức là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh 
nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khuư, thế nào là thức? Có sáu thức này: nhãn 
thức, nhỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây gọi là 
thức. Do hành khởi, thức khởi. Do hành diệt, thức diệt. Đây là 
Bát chi Thánh đạo đưa đến sự đoạn diệt hành; tức là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là hành? Có ba hành này: thân 
hành, khẩu hành, ý hành. Đây gọi là hành. Do vô minh khởi, 
hành khởi. Do vô minh diệt, hành diệt. Đây là Bát chi Thánh 
đạo đưa đến sự đoạn diệt các hành; tức là chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

"Này các tỳ-khưu, do vị thánh đệ tử biết duyên như vậy, 
duyên tập khởi như vậy, duyên đoạn diệt như vậy, biết rõ con 
đường đưa đến đoạn diệt duyên như vậy, vị ấy được gọi là vị 
thánh đệ tử đạt tri kiến, đạt kiến, đã đạt đến diệu pháp này, 
thấy được diệu pháp này, đã đầy đủ hữu học trí, đã đầy đủ hữu 
học minh, đã nhập được pháp lưu, là bậc thánh với tuệ minh, 
đang đứng ngay trước cửa bất tử." 
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12:41 Năm sự sợ hãỉỵ hận thù 

(Giống như kinh SN 55:28) 

Nhân duyên ở Sãvatthĩ. Rổi gia chủ Anãthapindika đến gặp 

I I 11 /v' TI />. /<v' /V , 1 I I 11 /v' iTt />. ^ • 

The Ton, đánh lê roi ngoi xuống mọt bên. The Ton nói vói gia 
chủ Anãthapindika: 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù, thành tựu bôh Dự lưu phần, và khéo thấy, khéo thông 
đạt thánh lý với trí tuệ, nếu vị ấy muôh, có thể tự tuyên bố^ về 
mình như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi 
bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. 
Ta là bậc Dự luư, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 

ngộ. 

"Thế nào là năm sự sợhãi, hận thù được loại trừ? Này gia chủ, 
sự sỢ hãi, hận thù khởi lên cho người sát sinh trong hiện tại và 
ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. Với người 
nào từ bỏ sát sinh, sự sợhãi, hận thù như vậy được loại trừ. 

"Này gia chủ, sự sỢ hãi, hận thù khởi lên cho người lấy của 
không cho ... khởi lên cho người tà dâm ... khởi lên cho người 
nói láo ... khởi lên cho người say đắm rưỢu men, rưỢu nấu trong 
hiện tại và ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. 
Với người nào từ bỏ say đắm rưỢu men, rưỢu nấu, sự sỢ hãi, 
hận thù như vậy được loại trừ. 

"Đó là năm sự sợhãi, hận thù này được loại trừ. 

"Thế nào là bốh Dự lưu phần được thành tựu? ở đây, này gia 
chủ, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật: 
'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Vị thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bất động đối với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... Vị 
ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kính ... đưa đến 

đinh tâm. 

• 

"Đó là bôh Dự lưu phần được thành tựu. 

"Thế nào là thánh lý khéo thấy, khéo thông đạt với trí tuệ? 
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"ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo như lý tác ý về lý 
duyên khởi: Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sinh 
khởi, cái kia sinh khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không 
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, 
sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh không có dư tàn, nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức 
diệt... nên lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

"Đây là thánh lý, với trí tuệ, được khéo thấy, khéo thông đạt. 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù, thành tựu bốh Dự lưu phần, và khéo thấy, khéo thông 
đạt thánh lý với trí tuệ, nếu vị ấy muôn, có thể tự tuyên bố^ về 
mình như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi 
bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. 
Ta là bậc Dự luư, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 


-ooOoo- 


13. Tương ưng Thông Đạt 

13:1 Móng tay 

Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Sãvatthi, Jetavana, tại 
vườn ông Anãthapindika.Rổi Thế Tôn lấy lên một ít bụi trên 
đầu móng tay rổi gọi các tỳ-khưu: 

- Này các tỳ-khưu, các ông nghĩ thế nào, cái gì nhiều hon, một 
ít bụi này Ta lấy lên trên đầu móng tay hay là quả đất lớn này? 

- Bạch Thế Tôn, quả đất lớn là nhiều hon. Một ít bụi được Thế 
Tôn lấy lên trên đầu móng tay là không đáng kể. Số^ lượng bụi 
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đó ít hơn không phải một trăm lần, không phải một ngàn lần, 
không phải một trăm ngàn lần khi so sánh với quả đất lớn. 

- Cũng vậy, này các tỳ-khưu, đôi với vị thánh đệ tử đã thông 
đạt pháp, khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận; nỗi khổ còn 
sót lại thì không đáng kể, ít hon không phải một trăm lần, 
không phải một ngàn lần, không phải một trăm ngàn lần khi so 
sánh với khổ đã được đoạn tận, đã được diệt tận, vì vị ấy chỉ 
còn tái sinh tôi đa là bảy kiếp. 

Này các tỳ-khưu, thông đạt pháp {dhammãbhisamaya), chứng 
đắc pháp nhãn {dhamnĩacakkhupaịilãbha) có lọi ích to lớn như 
thế. 


-ooOoo- 


22. Tương ưng uẩn 

22:109 Dự Lưu 

Nhân duyên ở Sãvatthi. "Này các tỳ-khuư, có năm thủ uẩn 
này. Thế nào năm? Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ 
uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. 

"Khi nào vị đa văn thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi năm thủ uẩn 
này, vị ấy được gọi là vị Dự luư, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc hướng đến giác ngộ." 


-ooOoo- 


24. Tương ưng Kiến 

24:1-18 

Tóm lược: 

"Khi nào vị thánh đệ tử biết rõ bản chất của sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, và cái gì được thấy, được nghe, được nghĩ đến, được 
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biết, được đạt đến, được tìm cầu, được ý tư duy đều là vô 
thường, khổ, chịu sự biến hoại; và từ đó, không còn bám chấp, 
thiên chấp vào chúng, không còn có những tà kiến, không còn 
hoài nghi về khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, con đường 
diệt khổ, thì khi ấy vị thánh đệ tử chứng được Dự lưu, không 
còn bị thôi đọa, quyết chắc hướng đến giác ngộ." 


-ooOoo- 


25. Tương ưng Nhập 

25:1 

"Này các tỳ-khuư, mắt là vô thường, biến hoại, đổi khác. Tai 
... Mũi... Lưỡi... Thân ... Ý là vô thường, biến hoại, đổi khác. 
Vị nào có lòng tin, có tm giải đốỉ với những pháp này, vị ấy 
được gọi là Tùy tm hành. Vị ấy nhập vào con đường chân 
chánh, đạt được cấp độ thượng nhân, vượt qua cấp độ phàm 
phu. Vị ấy không có thể làm những gì khiến cho phải tái sinh 
vào địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ. Vị ấy không thể mệnh chung 
mà không chứng quả Dự lưu. 

"Vị nào chấp nhận những pháp này sau khi quán soi thẩm 
thấu với trí tuệ, vị ấy được gọi là Tùy pháp hành. Vị ấy nhập 
vào con đường chân chánh, đạt được cấp độ thượng nhân, vượt 
qua cấp độ phàm phu. Vị ấy không có thể làm những gì khiến 
cho phải tái sinh vào địa ngục, bàng sinh, ngạ quỷ. Vị ấy không 
thể mệnh chimg mà không chứng quả Dự lưu. 

"Với ai, đôi với những pháp này, biết rõ như vậy, thấy như 
vậy, vị ấy được gọi là đã chứng Dự luư, không còn bị thôi đọa, 
quyết chắc hướng đến giác ngộ." 


25:2 

(Như kinh trên, chỉ thếvào "sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp") 
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25:3 

(Như kinh trên, chỉ thê'vào "nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt 
thức, thân thức, ý thức") 

25:4 

(Như kinh trên, chỉ thếvào "nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, 
thân xúc, ý xúc ") 


25:5 

(Như kinh trên, chỉ thê'vào "thọ do nhãn xúc sinh, thọ do nhĩ xúc 
sinh, thọ do tỷ xúc sinh, thọ do thiệt xúc sinh, thọ do thân xúc sinh, 
thọ do ý xúc sinh") 


25:6 

(Như kinh trên, chỉ thếvào "sắc tưởng, thanh tưởng, hương tưởng, 
vị tưởng, xúc tưởng, pháp tưởng") 


25:7 

(Như kinh trên, chỉ thếvào "sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc 
tư, pháp tư") 

25:8 

(Như kinh trên, chỉ thế vào "sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc 
ái, pháp ái") 


25:9 

(Như kinh trên, chỉ thê'vào "dịagiới, thủy giới, hỏa giới, phong giời, 
không giới, thức giới") 
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25:10 

(Như kinh trên, chỉ thếvầo "sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, 
thức uẩn ") 


-ooOoo- 


48. Tương ưng Căn 

48:26 Dự Lưu 

"Này các tỳ-khưu, có sáu căn này. Thế nào là sáu? Nhãn căn, 
nhỉ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. 

"Khi nào vị đa văn thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi sáu căn này, 
vị ấy được gọi là vị Dự lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc 
hướng đến giác ngộ." 

48:32 Dự lưu 

"Này các tỳ-khưu, có năm căn này. Thế nào là năm? Lạc căn, 
khổ căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn. 

"Khi nào vị đa văn thánh đệ tử như thật biết rõ sự tập khởi, sự 
đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi năm căn 
này, vị ấy được gọi là vị Dự luư, không còn bị thôi đọa, quyết 
chắc hướng đến giác ngộ." 


-ooOoo- 




Các bài kinh về quả vị Dự lưu trong 

Tăng chi bộ 


3:86 Học tập 

"Này các tỳ-khưu, hơn một trăm năm mưcíí học giới cần phải 
đọc nửa tháng một lần; những thiện nam tử nào muôn được lọi 
ích, phải học tập các học giới ấy. Tất cả được tập họp lại thành 
ba học pháp. Thế nào là ba? Tăng thượng giới học, tăng thượng 
định học, tăng thượng tuệ học. Ba học pháp này tập họp tất cả 
các học giới đó. 

"ở đây, có tỳ-khưu hành trì toàn phần đôi với các giới luật, 
hành trì một phần đốỉ với định, hành trì một phần đôi với tuệ. 
Nếu có vi phạm học giới nhỏ nhặt nào, vị ấy tự khắc phục. Vì 
cớ sao? Vì Ta không nói vị ấy không có khả năng làm như thế. 
Vị ấy kiên trì, kiên trú vào những giới nào là căn bản cho phạm 
hạnh, tưong xứng với phạm hạnh. Vị ấy tuân giữ những học 
giới được chấp nhận. Do đoạn tận ba kiết sử, vị ấy là bậc Dự 
lưu, không còn bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. 

"Có tỳ-khưu hành trì toàn phần đôi với các giới luật, hành trì 
một phần đôi với định, hành trì một phần đốỉ với tuệ. Nếu có 
vi phạm học giới nhỏ nhặt nào, vị ấy tự khắc phục. Vì cớ sao? 
Vì Ta không nói vị ấy không có khả năng làm như thế. Vị ấy 
kiên trì, kiên trú vào những giới nào là căn bản cho phạm hạnh, 
tưong xứng với phạm hạnh. Vị ấy tuân giữ những học giới được 
chấp nhận. Do đoạn tận ba kiết sử và làm cho muội lược tham, 
sân, si, vị ấy là bậc Nhất lai, chỉ trở lại đời này một lần nữa, rổi 

đoan tân khổ đau. 

« « 

"Có tỳ-khưu hành trì toàn phần đôi với các giới luật, hành trì 
toàn phần đôi với định, nhiíng hành trì một phần đôi với tuệ. 
Nếu có vi phạm học giới nhỏ nhặt nào, vị ấy tự khắc phục. Vì 
cớ sao? Vì Ta không nói vị ấy không có khả năng làm như thế. 
Vị ấy kiên trì, kiên trú vào những giới nào là căn bản cho phạm 
hạnh, tưong xứng với phạm hạnh. Vị ấy tuân giữ những học 
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giới được chấp nhận. Do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy là 
bậc Bất lai, được hóa sinh, tại đấy nhập Niết-bàn, không còn trở 
lại thế giới này nữa. 

"Có tỳ-khưu hành trì toàn phần đôi với các giới luật, hành trì 
toàn phần đôi với định, hành trì toàn phần đôi với tuệ. Nếu có 
vi phạm học giới nhỏ nhặt nào, vị ấy tự khắc phục. Vì cớ sao? 
Vì Ta không nói vị ấy không có khả năng làm như thế. Vị ấy 
kiên trì, kiên trú vào những giới nào là căn bản cho phạm hạnh, 
tưong xứng với phạm hạnh. Vị ấy tuân giữ những học giới được 
chấp nhận. Do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, vị ấy 
tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát. 

"Như vậy, này các tỳ-khưu, người hành trì có một phần, thành 
tựu được một phần; người hành trì toàn phần, thành tựu được 
toàn phần. Ta tuyên bố^ rằng các học giới không phải là rỗng 
không." 


4:88 Các hạng sa-môn 

"Này các tỳ-khưu, có bôn hạng người có mặt, hiện hữu ở đời. 
Thế nào là bôn? Hạng sa-môn bất động, sa-môn sen trắng, sa- 
môn sen hổng, và sa-môn tinh luyện giữa các sa-môn. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là hạng sa-môn bất động? ở đây, 
do đoạn tận ba kiết sử, vị tỳ-khưu là bậc Dự lưu, không còn bị 
thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Như vậy là hạng sa- 
môn bất động. 

"Và thế nào là hạng sa-môn sen trắng? ở đây, do đoạn tận ba 
kiết sử và làm cho muội lược tham, sân, si, vị ấy là bậc Nhất lai, 
chỉ trở lại đời này một lần nữa, rổi đoạn tận khổ đau. Như vậy 
là hạng sa-môn sen trắng. 

"Và thế nào là hạng sa-môn sen hổng? ở đây, do đoạn tận năm 
hạ phần kiết sử, vị ấy là bậc Bất lai, được hóa sinh, tại đấy nhập 
Niết-bàn, không còn trở lại thế giới này nữa. Như vậy là hạng 
sa-môn sen hổng. 
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"Và thế nào là hạng sa-môn từửì luyện giữa các sa-môn? ở 
đây, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, vị ấy tự mình 
với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là hạng sa-môn tinh luyện giữa 
các sa-môn. 

"Này các tỳ-khưu, bôn hạng sa-môn này có mặt, hiện hữu ở 
đời." 


4:241 Các vị sa-môn 

• 

"Này các tỳ-khưu, 'chỉ ở đây có sa-môn thứ nhất, có sa-môn 
thứ hai, có sa-môn thứ ba, có sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác 
không có những sa-môn này.' Các thầy phải chân chánh rông 
tiếng rông con sư tử như thế. 

"Và này các tỳ-khưu, thế nào là sa-môn thứ nhất? ở đây, do 
đoạn tận ba kiết sử, vị tỳ-khưu là bậc Dự lưu, không còn bị thôi 
đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ. Đây là sa-môn thứ nhất. 

"Và thế nào là sa-môn thứ hai? ở đây, do đoạn tận ba kiết sử 
và làm cho muội lược tham, sân, si, vị tỳ-khuư là bậc Nhất lai, 
chỉ trở lại đời này một lần nữa, rổi đoạn tận khổ đau. Đây là sa- 
môn thứ hai. 

"Và thế nào là sa-môn thứ ba? ở đây, do đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, vị tỳ-khưu là bậc Bất lai, được hóa sinh, tại đấy 
nhập Niết-bàn, không còn trở lại thế giới này nữa. Đây là sa- 
môn thứ ba. 

"Và thế nào là sa-môn thứ tư? ở đây, do đoạn tận các lậu hoặc, 
ngay trong hiện tại, vị tỳ-khưu tự mình với thắng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là 
sa-môn thứ tư. 

"Này các tỳ-khưu, 'chỉ ở đây có sa-môn thứ nhất, có sa-môn 
thứ hai, có sa-môn thứ ba, có sa-môn thứ tư, còn ngoại đạo khác 
không có những sa-môn này.' Các thầy phải chân chánh rông 
tiếng rông con sư tử như thế. 



83 


5:179 Cư sĩ 

Gia chủ Anãthapindika cùng với năm trăm cư sĩ đến gặp Thế 
Tôn, đánh lê roi ngoi xuống mọt bên. The Ton báo Ton giá 
Sãriputta: 

"Này Sãriputta, thầy nên biết người gia chủ mặc áo trắng nào 
mà sở hành được đặt trong năm học giới, và có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức bốh tăng 
thượng tâm hiện tại lạc trú, thì nếu vị ấy muôn, có thể tuyên bố^ 
về mình như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi 
bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. 
Ta là bậc Dự luư, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác 

ngộ. 

"Sở hành được đặt trong năm học giới nào? ớ đây, này 
Sãriputta, vị thánh đệ tử từ bỏ sát sinh, từ bỏ lấy của không cho, 
từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ say đắm rưỢu men, rưỢu nấu. 
Sở hành của vị ấy được đặt trong năm học giới này. 

"Vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có 
được không phí sức bôn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú nào? 

"ở đây, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với 
Phật: 'Thế Tôn là bậc ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.' Đây là tăng thượng tâm 
hiện tại lạc trú thứ nhất mà vị ấy chứng được để làm cho thanh 
tịnh tâm chưa thanh tịnh, làm cho trong sạch tâm chưa trong 

sach. 

« 

"Lại nữa, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với 
Pháp: Tháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu 
quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự mình giác hiểu.' Đây là tăng thượng tâm hiện tại lạc 
trú thứ hai mà vị ấy chứng được để làm cho thanh tịnh tâm chưa 
thanh tịnh, làm cho trong sạch tâm chưa trong sạch. 
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"Lại nữa, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tm bất động đôi với 
chúng Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh 
là chúng đệ tử của Thế Tôn. ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bôn 
đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, 
đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời.' Đây là tăng thượng tâm hiện tại 
lạc trú thứ ba mà vị ấy chứng được để làm cho thanh tịnh tâm 
chưa thanh tịnh, làm cho trong sạch tâm chưa trong sạch. 

"Lại nữa, vị thánh đệ tử thành tựu giới đức được các bậc thánh 
ái kừìh, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm 
ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán 
thán, không chấp thủ, đưa đến định tâm. Đây là tăng thượng 
tâm hiện tại lạc trú thứ tư mà vị ấy chứng được để làm cho thanh 
tịnh tâm chưa thanh tịnh, làm cho trong sạch tâm chưa trong 

sach. 

« 

"Đó là bốh tăng thượng tâm hiện tại lạc trú mà vị ấy có được 
không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí 
sức. 

"Này Sãriputta, thầy nên biết người gia chủ mặc áo trắng nào 
mà sở hành được đặt trong năm học giới, và có được không khó 
khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức bôn tăng 
thượng tâm hiện tại lạc trú, thì nếu vị ấy muôn, có thể tự tuyên 
bố^ về mình như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, 
cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa 
xứ. Ta là bậc Dự lưu, không bị thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả 
giác ngộ/" ■ 

Thấy sỢ hãi địa ngục, 

Hãy tránh xa điều ác, 

Khéo chấp nhận Chánh pháp, 

Bậc Hiền trí tránh xa. 

Không hại các chúng sinh, 

Những vật có nỗ lực. 
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Biết không có nói láo, 

Không lấy của không cho. 

Tự bằng lòng vỢ mình, 

Tránh xa vỢ người khác, 
Người biết không uốhg rưỢu, 
Khiến tâm trí mê loạn. 

Hãy tùy niệm đến Phật, 

Hãy tùy niệm đến Pháp, 

Hãy tu tâm không sân, 

Hãy tu tâm nhiêu ích, 

Để xứng đáng được sinh, 
Cảnh giới các chư thiên, 

Cầu công đức lọi ích, 

Hãy cung cấp vật thí, 

Trước thí bậc chí thiện, 

Mới mong có quả lớn. 

Này Sãriputta, 

Ta sẽ nói cho Thầy, 

Các bậc Chí thiện ấy, 

Thầy hãy lắng nghe Ta, 

Như trong một đàn bò, 

Có con đen, trắng, đỏ, 

Màu hung hay có đôm, 

Có con màu bổ câu, 

Dầu con bò màu gì, 

Kiếm được con bò thuần, 

Con vât kéo sức manh, 

Đẹp, lanh và hăng hái, 

Mặc kệ nó màu gì, 

Liền mắc vào gánh nặng, 
Cũng vậy, giữa loài Người, 
Dầu có sinh chỗ nào, 

Hoàng tộc, Bà-la-môn, 
ThưoUg gia hay nô bộc. 
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Kẻ không có giai cấp, 

Hay hạ cấp đổ phân, 

Giữa những người như vậy, 
Ai điều phục, thuần thục, 
Ngay thẳng, đủ giới đức, 
Nói thực, biết tàm quý, 
Sanh tử đã đoan tân, 

Pham hanh đươc ven toàn, 
Gánh nặng đã hạ xuông, 
Không còn bị trói buộc, 
Việc cần làm đã làm, 

Không còn bị lậu hoặc, 

Đã đến bờ bên kia, 

Không chấp trước tịch tịnh, 
Phước điền ấy vô cấu, 

Quả lớn đáng cúng dường. 

Những kẻ ngu không biết, 
Thiếu trí, ít nghe nhiều, 

Chỉ bố^ thí bên ngoài, 

Không đến gần kẻ thiện, 
Những ai gần kẻ thiện, 

Có tuệ, tôn bậc Hiền, 

Họ tin bậc Thiện Thệ, 

An trú tận gốc rễ, 

Sinh Thiên hay ở đây, 

Được sinh gia đình tốt, 

Bậc trí tuần tự tiến, 

Chứng được cảnh Niết-bàn. 


6:97 Các lợi ích 

"Này các tỳ-khưu, có sáu lợi ích khi chứng ngộ quả Dự luư. 
Thế nào là sáu? (1) Sông trong diệu pháp; (2) Không bị thôi đọa; 
(3) Chỉ đau khổ trong thời gian ngắn; (4) Có được trí tuệ hiếm 
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ai có được; (5) Thấy rõ các duyên; (6) Thấy rõ các pháp chi 
duyên sừửì. Đó là sáu lọi ích khi chứng ngộ quả Dự lưu." 


9:12 Còn àưy 

Một thời, Thế Tôn trú ở Sãvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông 
Anãthapindika, rổi vào buổi sáng Tôn giả Sãriputta đắp y, cầm 
y bát đi vào Sãvatthi để khất thực. Tôn giả Sãriputta suy nghĩ 
như sau: "Bây giờ còn quá sớm để vào Sãvatthi khất thực. Vậy 
ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo." 

Tôn giả Sãriputta đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. 
Sau khi đến, trao đổi với các du sỉ ngoại đạo ấy những lời chào 
đón hỏi thăm, rổi ngổi xuốhg một bên. Lúc bấy giờ, khi các du 
sỉ ngoại đạo ấy ngổi tụ họp, có người phát biểu: "Thưa chư hiền, 
người chết mà vẫn còn có dư y, sẽ không được giải thoát khỏi 
địa ngục, không được giải thoát khỏi loài bàng sinh, không 
được giải thoát ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ." 

Tôn giả Sãriputta không hoan hỷ, không chỉ trích lời tuyên bố^ 
ấy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, với ý nghỉ: "Ta sẽ thỉnh ý Thế 
Tôn về lời tuyên bố^ này." Rổi Tôn giả Sãriputta đi khất thực ở 
Sãvatthi. Sau bữa ăn, trên đường khất thực trở về, đến gặp Thế 
Tôn, đảnh lễ rổi ngổi xuốhg một bên, thuật lại câu chuyện về 
các du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn nói: 

"Này Sãriputta, các du sĩ ngoại đạo ngu si, kém cỏi ấy làm sao 
biết được người nào có dư y, người nào không có dư y? 

"Này Sãriputta, có chm hạng người khi chết có dư y, được giải 
thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được 
giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ. Thế nào là chm? 

"ở đây, này Sãriputta, có hạng người viên mãn trong các giới, 
viên mãn trong định, nhiíng thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị 
ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị Trung gian Bát- 
niết-bàn {antarãparinibbãyĩ). Này Sãriputta, đây là hạng người 



88 


thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được 
giải thoát khỏi loài bàng smh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, 
được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Lại nữa, này Sãriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong 
các giới, viên mãn trong định, nhiíng thành tựu vừa phải trong 
tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị Tổn hại 
Bát-niết-bàn {uppahaccaparinibbãyĩ) ... là vị Vô hành Bát Niết 
Bàn {asaúkhãraparinibbãyĩ) ... là vị Hữu hành Bát-niết-bàn 
{sasankhãraparinibbãyĩ) ... là vị Thượng lưu đi đến sắc cứu cánh 
thiên {uddhanisota-akanitthagãniĩ). Này Sãriputta, đây là hạng 
người thứ năm, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Lại nữa, này Sãriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong 
các giới, nhiíng thành tựa vừa phải trong định, thành tựu vừa 
phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, làm nhẹ bớt 
tham, sân, si, là vị Nhất lai, còn trở lại thế giới này một lần nữa, 
rổi đoạn tận khổ đau. Này Sãriputta, đây là hạng người thứ sáu, 
khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Lại nữa, này Sãriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong 
các giới, nhiíng thành tựa vừa phải trong định, thành tựu vừa 
phải viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị 
Nhất chủng (ekabĩiĩ), còn tái sinh làm người một lần nữa rổi 
đoạn tận khổ đau. Này Sãriputta, đây là hạng người thứ bảy, 
khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát 
khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được giải 
thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Lại nữa, này Sãriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong 
các giới, nhiíng thành tựa vừa phải trong định, thành tựu vừa 
phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị Gia gia 
(kolankola), sau khi dong ruỗi, luân chuyển trong hai hay ba gia 
đình cao sang, rổi đoạn tận khổ đau. Này Sãriputta, đây là hạng 
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người thứ tám, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, 
được giải thoát khỏi loài bàng sừửì, được giải thoát khỏi ngạ 
quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Lại nữa, này Sãriputta, ở đây có hạng người viên mãn trong 
các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải 
trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị tái sinh tôi đa 
là bảy lần (Thất lai, sattakkhattu-parama), sau khi dong ruỗi, sau 
khi luân chuyên, tôi đa là bảy lần trong chư thiên và loài người, 
rổi đoạn tận khổ đau. Này Sãriputta, đây là hạng người thứ 
chứì, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải 
thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát khỏi ngạ quỷ, được 
giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Này Sãriputta, các du sỉ ngoại đạo ngu si, kém cỏi ấy làm sao 
biết được người nào có dư y, người nào không có dư y? 

"Đó là chừì hạng người khi chết có dư y, được giải thoát khỏi 
địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng sinh, được giải thoát 
khỏi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. 

"Này Sãriputta, cho đến nay, ta thấy không cần thiết phải 
giảng pháp này cho các tỳ-khưu, các tỳ-khưu-ni, các nam cư sỉ, 
các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Vì ta e rằng khi nghe pháp này, họ thể 
sinh phóng dật. Tuy nhiên, Ta nói ra đây để giải tỏa thắc mắc 
của thầy." 


9:27 Sợ hãỉỵ hận thù 

"Rổi gia chủ Anãthapindika đến gặp Thế Tôn, đảnh lễ rổi ngồi 
xuốhg một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anãthapindika: 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù và thành triư được bôn Dự lưu phần, nếu vị ấy muôn, 
có thể tuyên bố^ về mình như sau: Ta đã đoạn tận tái sừửì vào 
cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, 
ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không bị thốỉ đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ.' 
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"Thế nào là năm sỢ hãi, hận thù được loại trừ? Này gia chủ, 
sự sỢ hãi, hận thù khởi lên cho người sát sinh trong hiện tại và 
ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. Sự sỢ hãi, 
hận thù không khởi lên cho người từ bỏ sát sinh trong hiện tại 
và ở đời sau, và người ấy không có cảm thọ khổ ưu trong tâm. 
Với người nào từ bỏ sát sinh, sự sỢ hãi, hận thù như vậy được 

loai trừ. 

« 

"Này gia chủ, sự sợ hãi, hận thù khởi lên cho người lấy của 
không cho ... khởi lên cho người tà dâm ... khởi lên cho người 
nói láo ... khởi lên cho người say đắm rưỢu men, rưỢu nấu trong 
hiện tại và ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. 
Sự sợhãi, hận thù không khởi lên cho người từ bỏ say đắm rưỢu 
men, rưỢu nấu trong hiện tại và ở đời sau, và người ấy không 
có cảm thọ khổ ưu trong tâm. Với người nào từ bỏ say đắm rưỢu 
men, rưỢu nấu, sự sợhãi, hận thù như vậy được loại trừ. 

"Đó là năm sự sơ hãi hân thù đươc loai trừ. 

"Thế nào là bốh Dự lưu phần được thành tựu? ở đây, này các 
tỳ-khưu, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với 
Phật: 'Thế Tôn là bậc ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.' 

"Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp: Tháp do Thế 
Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, đến 
để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình 
giác hiểu.' 

"Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đốỉ với chúng Tăng: 'Diệu 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử của 
Thế Tôn. ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Chân chánh 
hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bôn đôi tám chúng. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kừìh, đáng cúng dường, 
đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là phước điền vô thượng ở 
đời.' 
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"Vị ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kính, không 
bị phá hoại, không bị đâm cắt, không bị nhiễm ô, không bị uế 
nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, không chấp 
thủ, đưa đến định tâm. 

"Đó là bôn Dự lưu phần này được thành tựu. 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù và thành tựu được bôn Dự lưu phần, nếu vị ấy muôn, 
có thể tuyên bố^ về mình như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào 
cõi địa ngục, cõi bàng sinh, cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, 
ác thú, đọa xứ. Ta là bậc Dự lưu, không bị thốỉ đọa, quyết chắc 
chứng quả giác ngộ.' 


10:13 Các kiêí sử 

"Này các tỳ-khưu có mười kiết sử này. Thế nào là mười? Năm 
hạ phần kiết sử và năm thượng phần kiết sử. 

"Thế nào là năm hạ phần kiết sử? Thân kiến, nghi, giới lễ nghi 
thủ, dục ái, sân. Đây là năm hạ phần kiết sử. 

"Thế nào là năm thượng phần kiết sử? sắc ái, vô sắc ái, mạn, 
trạo cử, si. Đây là năm thượng phần kiết sử. 

Này các tỳ-khưu, đó là mười kiết sử. 


10:92 Sợ hãỉỵ hận thù 

Nhân duyên ở Sãvatthĩ. Rổi gia chủ Anãthapindika đến gặp 
The Ton, đánh lê roi ngoi xuống mọt bên. The Ton nói vói gia 
chủ Anãthapindika: 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù, thành tựu bôn Dự lưu phần, và khéo thấy, khéo thông 
đạt thánh lý với trí tuệ, nếu vị ấy muôn, có thể tuyên bố^ về mình 
như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, 
cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc 
Dự lưu, không bị thốỉ đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.' 
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"Thế nào là năm sỢ hãi, hận thù được loại trừ? Này gia chủ, 
sự sỢ hãi, hận thù khởi lên cho người sát sinh trong hiện tại và 
ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. Sự sỢ hãi, 
hận thù không khởi lên cho người từ bỏ sát sinh trong hiện tại 
và ở đời sau, và người ấy không có cảm thọ khổ ưu trong tâm. 
Với người nào từ bỏ sát sinh, sự sỢ hãi, hận thù như vậy được 

loai trừ. 

« 

"Này gia chủ, sự sợ hãi, hận thù khởi lên cho người lấy của 
không cho ... khởi lên cho người tà dâm ... khởi lên cho người 
nói láo ... khởi lên cho người say đắm rưỢu men, rưỢu nấu trong 
hiện tại và ở đời sau, và người ấy có cảm thọ khổ ưu trong tâm. 
Sự sợhãi, hận thù không khởi lên cho người từ bỏ say đắm rưỢu 
men, rưỢu nấu trong hiện tại và ở đời sau, và người ấy không 
có cảm thọ khổ ưu trong tâm. Với người nào từ bỏ say đắm rưỢu 
men, rưỢu nấu, sự sợhãi, hận thù như vậy được loại trừ. 

"Thế nào là bôn Dự lưu phần được thành trưi? ở đây, này gia 
chủ, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tin bất động đôi với đức Phật: 
'Đây là bậc ứng cúng, ... Phật, Thế Tôn.' Vị thánh đệ tử thành 
tựu lòng tin bất động đốỉ với Pháp ... đốỉ với chúng Tăng ... Vị 
ấy thành tựu giới đức được các bậc thánh ái kừứì ... đưa đến 
định tâm. 

"Đó là bôn Dự lưu phần được thành tựu. 

"Thế nào là thánh lý khéo thấy, khéo thông đạt với trí tuệ? 

"ở đây, này gia chủ, vị thánh đệ tử khéo như lý tác ý về lý 
duyên khởi: Do cái này có mặt, cái kia có mặt. Do cái này sinh 
khởi, cái kia sinh khởi. Do cái này không có mặt, cái kia không 
có mặt. Do cái này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên hành, 
hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, 
sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, 
thủ duyên hữu, hữu duyên sinh, sinh duyên lão tử. Như vậy là 
sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Do sự ly tham, đoạn diệt 
vô minh không có dư tàn, nên hành diệt. Do hành diệt, nên thức 
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diệt... nên lão tử diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ 
uẩn này. 

"Đây là thánh lý, với trí tuệ, được khéo thấy, khéo thông đạt. 

"Này gia chủ, khi nào vị thánh đệ tử loại trừ năm sự sỢ hãi, 
hận thù, thành tựu bôh Dự lưu phần, và khéo thấy, khéo thông 
đạt thánh lý với trí tuệ, nếu vị ấy muôh, có thể tuyên bố^ về mình 
như sau: Ta đã đoạn tận tái sinh vào cõi địa ngục, cõi bàng sinh, 
cõi ngạ quỷ. Ta đã đoạn tận ác sinh, ác thú, đọa xứ. Ta là bậc 
Dự lưu, không bị thôi đọa, quyết chắc chứng quả giác ngộ.'" 


10:63 Vững chắc 

"Này các tỳ-khuư, tất cả những ai có lòng tin vững chắc ở noi 
Ta là những người thành tựu chánh kiến. Trong sô những người 
thành tựu chánh kiến ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh 
ngay ở cõi giới này. Năm hạng người đạt được cứu cánh sau khi 
rời khỏi cõi giới này. 

"Năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới này? 
Hạng Thất lai, hạng Gia gia, hạng Nhất chủng, hạng Nhất lai, 
và người đắc quả vị A-la-hán ngay trong đời này. Đó là năm 
hạng người đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới này. 

"Năm hạng người nào, sau khi rời khỏi cõi giới này, đạt được 
cứu cánh? Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, 
hạng Vô hành Niết-bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng 
Thượng lưu đi đến sắc cứu cánh thiên. Đó là năm hạng người, 
sau khi rời khỏi cõi giới này, đạt được cứu cánh. 

"Tất cả những ai có lòng tin vững chắc ở noi Ta là những người 
thành tựu chánh kiến. Trong số những người thành tựa chánh 
kiến ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới này. 
Năm hạng người đạt được cứu cánh sau khi rời khỏi cõi giới 
này." 
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10:64 Bất động 

"Này các tỳ-khưu, tất cả những ai có lòng tin bất động ở ncfí 
Ta là những người nhập dòng. Trong số^ những người nhập 
dòng ấy, năm hạng người đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới 
này. Năm hạng người đạt được cứu cánh sau khi rời khỏi cõi 
giới này. 

"Năm hạng người nào đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới này? 
Hạng Thất lai, hạng Gia gia, hạng Nhất chủng, hạng Nhất lai, 
và người đắc quả vị A-la-hán ngay trong đời này. Đó là năm 
hạng người đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới này. 

"Năm hạng người nào, sau khi rời khỏi cõi giới này, đạt được 
cứu cánh? Hạng Trung gian Niết-bàn, hạng Tổn hại Niết-bàn, 
hạng Vô hành Niết-bàn, hạng Hữu hành Niết-bàn, hạng 
Thượng lưu đi đến sắc cứu cánh thiên. Đó là năm hạng người, 
sau khi rời khỏi cõi giới này, đạt được cứu cánh. 

"Tất cả những ai có lòng tin bất động ở noi Ta là là những 
người nhập dòng. Trong số^ những người nhập dòng ấy, năm 
hạng người đạt được cứu cánh ngay ở cõi giới này. Năm hạng 
người đạt được cứu cánh sau khi rời khỏi cõi giới này." 


-ooOoo- 




Bài kinh về quả vị Dự lưu trong Trường bộ 

Kinh Phúng tụng (DN 33) 

(Ngài Sãriputta tóm tắt:) 

... "Này các hiền giả, có các nhóm bôh pháp được Thế Tôn, vị 
đã biết đã thấy, bậc Chánh Đẳng Giác, chân chánh giảng dạy. 
Mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, 
để phạm hạnh này được trường tổn, được duy trì lâu ngày, vì 
hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng 
thưong tưởng cho đời, vì lọi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư 
thiên và loài người. Thế nào là bôn? 

... "Đó là bôn Dự lưu hướng phần: thân cận bậc chân nhân, 
nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành và tùy pháp. 

"Đó là bôn Dự lưu hạnh phần, ở đây, vị thánh đệ tử thành tựu 
lòng tin bất động đôi với Phật: 'Thế Tôn là bậc ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn.' Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đôi với Pháp: Tháp do 
Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có hiệu quả tức thời, 
đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự 
mình giác hiểu.' Vị ấy thành tựu lòng tin bất động đốỉ với chúng 
Tăng: 'Diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Trực hạnh là 
chúng đệ tử của Thế Tôn. ứng lý hạnh là chúng đệ tử của Thế 
Tôn. Chân chánh hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn. Tức là bôn 
đôi tám chúng. Chúng đệ tử của Thế Tôn là đáng cung kính, 
đáng cúng dường, đáng tôn trọng, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời.' Vị ấy thành tựu giới đức được các 
bậc thánh ái kính, không bị phá hoại, không bị đâm cắt, không 
bị nhiễm ô, không bị uế nhiễm, đem lại giải thoát, được người 
trí tán thán, không chấp thủ, đưa đến định tâm. 

"Đó là bốh quả của đời sông xuất gia: quả Dự lưu, quả Nhất 
lai, quả Bất lai, quả A-la-hán." ... 
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Các bài kinh về quả vị Dự lưu trong Trung bộ 

Các bài kinh sau đây có những đoạn ngắn đề cập đến quả vị 
Dự lưu: 

Kmh ước nguyện (MN 6) 

Kmh Ví dụ con rắn (MN 22) 

Tiểu kmh Người chăn bò (MN 34) 

Kmh Kosambiya (MN 48) 

Kmh NaỊakapãna (MN 68) 

Kmh Nhập tức Xuất tức niệm (MN 118) 

Kmh Phân biệt cúng dường (MN 142) 

Kmh Giáo giới Nandaka (MN 146) 
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